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Trang 1 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1/.  Bách khoa thƣ thế hệ mới. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim đồng, 2016. - 404tr. : tranh vẽ , ảnh ; 
27cm 

2/. CAO ĐẮC ĐIỂM.  Tổng thƣ mục Ngô Tất Tố / Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2010. - 631tr. ; 24cm  

3/. NGUYỄN MẠNH HÙNG.  Những câu nói hay về sách và văn hóa đọc / Nguyễn Mạnh Hùng biên 
soạn. - H. : Lao động, 2017. - 139tr. ; 19cm  

4/. NGUYỄN QUANG HOÀ.  Biên tập báo chí / Nguyễn Quang Hoà. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa. - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 296tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phụ lục: tr. 277-283. - Thƣ mục: tr. 284-290  

5/. NGUYỄN QUANG HÒA.  Phóng sự báo chí : Lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiệm / Nguyễn Quang 
Hòa. - Tái bản có bổ sung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 296tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phụ lục: tr. 213-272. - Thƣ mục: tr. 273-276  

6/. NHẬT LINH.  Tại sao chỉ có một ngày sinh nhật? : Thứ năm chia sẻ / Nhật Linh, Ngọc Phƣơng. - H. 
: Kim đồng, 2016. - 63tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tuần lễ Bách khoa thú vị)  

7/. SHIELDS , AMY.  Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ - Những câu hỏi tại sao / Amy Shields ; Trần 
Nguyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2015. - 128tr. : ảnh ; 21cm  

8/. TRƢƠNG ÁI.  Thƣ viện tri thức dành cho học sinh : Những câu chuyện li kì, thần bí / Trƣơng Ái ; 
Tuệ 

        Tóm tắt: Tổng hợp danh mục tác phẩm báo chí và các sáng tác văn học hiện thực của nhà văn 
Ngô Tất Tố bao gồm cả những tƣ liệu mới phát hiện đƣợc cùng hơn 300 danh mục các lời bình, các 
công trình nghiên cứu về tác giải  

        Tóm tắt: Tập hợp hơn 600 các câu danh ngôn, câu nói hay của các danh nhân Việt Nam và 
trên thế giới viết về sách - Văn hóa đọc, tri thức của nhân loại  

        Tóm tắt: Trình bày quy trình biên tập báo chí, những nguyên tắc khi biên tập, một số cạm bẫy 
đối với ngƣời biên tập báo chí; những lỗi thƣờng gặp trên báo, nguyên nhân và cách khắc phục; những 
tố chất của ngƣời biên tập và những quy ƣớc chung khi sửa chữa, trình bày bản thảo  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thể loại phóng sự báo chí nhƣ: Hoàn cảnh lịch sử 
ra đời và phát triển của phóng sự, các dạng phóng sự, các quan điểm khác nhau về thể loại phóng sự 
cũng nhƣ các đặc điểm của thể loại này; những tố chất cần có của ngƣời viết; nghệ thuật viết phóng 
sự; một số phóng sự tiêu biểu  

        Tóm tắt: Giải thích với trẻ nhỏ những thắc mắc về cuộc sống xung quanh: Tại sao khoai tây 
mọc mầm không ăn đƣợc? tại sao nƣớc ngọt sủi bọt khi đổ vào cốc? ăn cơm xong có nên đi bơi ngay? 
đeo kính để làm gì?...  

Ký hiệu môn loại: 030 

Ký hiệu môn loại: 016.8959223 

Ký hiệu môn loại: 028 

Ký hiệu môn loại: 070.4 

Ký hiệu môn loại: 070.4 

Ký hiệu môn loại: 001 

Ký hiệu môn loại: 030 

Kho Thiếu Nhi: TN.015788-15790   

Kho Đọc: VV.003743 
Kho Mƣợn: PM.045752 
Kho Tra Cứu: TC.003129   

Kho Đọc: VN.037967-37968 
Kho Mƣợn: PM.045650-45652   

Kho Đọc: VN.038035-38036 
Kho Mƣợn: PM.045792-45794   

Kho Đọc: VN.038079-38080 
Kho Mƣợn: PM.045858-45860   

Kho Thiếu Nhi: TN.015898-15902   

Kho Thiếu Nhi: TN.015938-15942   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 2 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

Văn dịch. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 208tr. : hình vẽ ; 24cm 

9/.  Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về thắc mắc thƣờng gặp / Biên soạn: Gakken ; Nguyễn 
Ngân dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 192tr. : tranh vẽ ; 18cm  

10/.  Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về sự vật xung quanh / Biên soạn: Gakken ; Nguyễn 
Ngân dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 192tr. : tranh vẽ ; 18cm  

1/. ADAM KHOO.  Bí quyết teen thành công / Adam Khoo, Gary Lee ;  Trần Đăng Khoa, Uông Xuân 
Vy dịch ; Trần Đăng Triều hiệu đính. - H. : Phụ nữ, 2017. - 216tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Secrets of successful teens  

2/. CANFIELD, JACK.  Ngƣời nam châm : Bí mật của luật hấp dẫn / Jack Canfield, D. D. Watkins ; 
Dịch: Thu Huyền, Thanh Minh. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Lao động Xã hội, 2017. - 194tr. : Hình vẽ ; 
21cm. - (Tủ sách V-Biz)  
        Tên sách tiếng Anh: Jack Canfied's key to living the law of attraction  

3/. CARNEGIE, DALE.  Đắc Nhân Tâm = How to win friends & Influence people / Dale Carnegie ; 
Nguyễn Văn Phƣớc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 2017. - 319tr. ; 21cm  

4/. CHU CHÍNH THƢ.  Khổng Tử mƣu lƣợc tung hoành / Chu Chính Thƣ, Uông Ngạn ; Thành Khang, 
Kim Thoa dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 295tr. ; 21cm  

5/. CHU CHÍNH THƢ.  Trang Tử mƣu lƣợc tung hoành / Chu Chính Thƣ, Tôn Gia Tuấn ; Thành Khang, 

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức dành cho học sinh về các vấn đề nhƣ: thiên nhiên thần kì, 
phong tục kì lạ, thám hiểm vũ trụ, bí ẩn dƣới biển, văn minh viễn cổ, khoa học kĩ thuật cổ đại và phong 
tục của dân tộc  

        Tóm tắt: Giải đáp 90 thắc mắc của học sinh tiểu học về thế giới xung quanh  

        Tóm tắt: Giải đáp 90 thắc mắc của học sinh tiểu học về thế giới xung quanh  

        Tóm tắt: Cung cấp các bí quyết tập trung vào những khía cạnh quan trọng của giới trẻ nhƣ: 
cách hòa hợp với cha mẹ, kết thân với những ngƣời bạn tốt, yêu thƣơng bản thân... nhằm tạo nền tảng 
vững chắc trong mọi lĩnh vực  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn và chỉ ra những việc cần làm để thu hút những thứ bạn muốn vào cuộc 
sống của mình, từ đó giúp bạn từng bƣớc nhận ra mục tiêu, khát vọng mà bạn mong muốn vƣơn tới, 
hiểu thêm về bản thân mình, xác định rõ mục đích và hành động, tin tƣởng để thành công  

        Tóm tắt: Đƣa ra những lời khuyên, kĩ năng cơ bản trong ứng xử, các phƣơng cách giao tiếp 
thông minh  

        Tóm tắt: Điểm lại tinh hoa tƣ tƣởng Khổng Tử, giúp ngƣời đọc nắm bắt những nội dung cốt yếu, 
tinh tuý của Khổng Tử về thi chính, nhập thế, trị học, tu thân  

Ký hiệu môn loại: 001 

Ký hiệu môn loại: 001 

Ký hiệu môn loại: 001 

Ký hiệu môn loại: 158.10835 

Ký hiệu môn loại: 158 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 181 

Kho Thiếu Nhi: TN.015799-15801   

Kho Thiếu Nhi: TN.015600-15604   

Kho Thiếu Nhi: TN.015595-15599   

Kho Đọc: VV.003792 
Kho Mƣợn: PM.046134-46135   

Kho Đọc: VN.037977-37978 
Kho Mƣợn: PM.045665-45667   

Kho Đọc: VN.038191 
Kho Mƣợn: PM.046066-46067   

Kho Mƣợn: PM.045933-45934 
Kho Tra Cứu: TC.003134   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 3 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

Thuỵ Tiên dịch. - Tái bản lần 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 279tr. ; 21cm 

6/. CHU THIẾU HOA.  Quản Tử mƣu lƣợc tung hoành / Chu Thiếu Hoa ;  Thành Khang, Nguyễn 
Quyên dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 343tr. ; 21cm  

7/. DƢƠNG NHẤT DÂN.  Mặc Tử mƣu lƣợc tung hoành / Dƣơng Nhất Dân ; Thành Khang, Tiến Thành 
dịch. - Tái bản lần 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 302tr. ; 21cm  

8/. DƢƠNG QUÂN TÙNG.  Bát trạch minh kính / Dƣơng Quân Tùng ; Kim Chí Văn diễn giải ; Tiến 
Thành dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2017. - 215tr. ; 24cm  

9/. ENGLEBERT, CLEAR.  Phong thủy ứng dụng cho cửa hàng bán lẻ : Kết hợp quy luật phong thủy 
với bí quyết kinh doanh / Clear Englebert ; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2015. - 175tr. 
; 21cm  

10/. FRANKEL, LOIS P..  Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng : 101 sai lầm phụ nữ thƣờng mắc 
phải nơi công sở / Lois P. Frankel ; Khánh Thủy dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Lao động, 2016. - 
259tr. ; 21cm. - (Tủ sách V-Biz)  
        Tên sách tiếng Anh: Nice girls don't get the corner office  

11/. FUJIMAKI YUKIO.  Để sống mà không hối tiếc : Những điều hữu ích để tiếp tục tìm kiếm ẩn số ở 
nơi làm việc với trái tim không thoả hiệp / Fujimaki Yukio ; Hồng Nhung dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 
207tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Viết về tƣ tƣởng  mƣu lƣợc của Trang Tử thể hiện qua trị quốc, tu dƣỡng tinh thần, xử 
sự và triết lý  

        Tóm tắt: Trình bày và phân tích các nội dung tinh hoa nhất trong mƣu lƣợc trị nƣớc của Quản 
Tử thông qua các phƣơng diện nhƣ: Chính trị, kinh tế, quân sự, triết học và khoa học tự nhiên cổ đại  

        Tóm tắt: Trình bày tƣ tƣởng của Mặc Tử qua các khía cạnh: chính trị - kinh tế- quân sự, về làm 
ngƣời và biện luận  

        Tóm tắt: Giới thiệu chuyên luận về địa lý phong thuỵ dƣơng trạch: cách bài trí nhà ở, đặc biệt 
nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng ngủ, nhà bếp, cửa chính cũng nhƣ các yếu tố không gian xung 
quanh nơi ở.  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn cách kết hợp quy luật phong thủy với các bí quyết kinh doanh để thành 
công, phát đạt dành cho các cửa hàng bán lẻ.  

        Tóm tắt: Đề cập đến nhiều sai lầm mà nữ giới thƣờng gặp, nhiều hành vi sai lầm do chính họ 
gây ra và cản trở khả năng phát huy tối đa tiềm năng của họ đồng thời đƣa ra nhiều gợi ý giúp họ quan 
tâm hơn đến sự nghiệp  

        Tóm tắt: Gồm những kinh nghiệm của tác giả Fujimaki Yukio đƣợc tích luỹ từ trong công việc, 
giao tiếp, thời gian, tài chính, cuộc sống và cuộc đời nhằm tìm kiếm điều hữu ích trong công việc để có 
một tƣơng lai tƣơi sáng hơn  

Ký hiệu môn loại: 181 

Ký hiệu môn loại: 181 

Ký hiệu môn loại: 181 

Ký hiệu môn loại: 133 

Ký hiệu môn loại: 133.3 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Kho Mƣợn: PM.045935-45936 
Kho Tra Cứu: TC.003135   

Kho Mƣợn: PM.045945-45946 
Kho Tra Cứu: TC.003140   

Kho Mƣợn: PM.045937-45938 
Kho Tra Cứu: TC.003136   

Kho Đọc: VV.003775-3776 
Kho Mƣợn: PM.046108-46109 
Kho Tra Cứu: TC.003169   

Kho Đọc: VN.038190 
Kho Mƣợn: PM.046064-46065   

Kho Đọc: VN.037959-37960 
Kho Mƣợn: PM.045638-45640   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 4 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

12/. HARUHIKO SHIRATORI.  Tƣ duy cho cuộc sống trọn vẹn : Cuốn sách cải thiện suy nghĩ giúp bạn 
sống chủ động, tích cực và thành công / Haruhiko Shiratori ; Yên Châu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 
179tr. ; 109cm  

13/. HIPP, EARL.  Chiến đấu với những con hổ vô hình - Cách kiểm soát stress hiệu quả dành cho 
teens / Earl Hipp ; Huyền Trang dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 146tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Fighting invisible tigers  

14/.  Hồ đồ học / Dƣơng Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh, Dƣơng Thuỳ Anh sƣu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2017. - 500tr. ; 20cm. - (Tủ sách trí tuệ nhân loại quý hơn vàng ngọc, cần đƣợc trân trọng giữ 
gìn mãi đến đời sau)  

15/. LÊ DOÃN HỢP.  100 điều đúc rút từ thực tiễn / Lê Doãn Hợp. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2015. - 233tr. ; 21cm  

16/. NAM HOÀI CẨN.  Kinh dịch tạp thuyết / Nam Hoài Cẩn ; Tiến Thành dịch. - H. : Nxb. Hồng Đức, 
2017. - 304tr. ; 21cm  

17/. NGUYỄN DUY CHIẾM.  Luận về chứ nhẫn - Ngƣời biết nhẫn nhịn sẽ vô địch / Nguyễn Duy 
Chiếm. - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 423tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Đƣa ra 6 hƣớng nghĩ khác nhau giúp bạn sống chủ động, tích cực và tìm cho mình lối 
tƣ duy rõ ràng hơn nhƣ: suy nghĩ - tìm ra câu trả lời, suy nghĩ đúng hƣớng, suy nghĩ để sống tốt, suy 
nghĩ sáng suốt, suy nghĩ sáng tạo  

        Tóm tắt: Cung cấp cho những ngƣời trẻ tuổi một số hiểu biết cơ bản về stress và các ý tƣởng 
đƣơng đầu với stress theo những hƣớng tích cực  

        Tóm tắt: Tuyển chọn những câu chuyện mang tính triết lý, hài hƣớc thú vị, mang ngụ ý giáo dục 
nhẹ nhàng, giúp bạn luôn quyết tâm tiến lên phía trƣớc, xoá bỏ những lời nói và việc làm ngốc nghếch 
để trở thành những con ngƣời thông minh, giàu trí tuệ  

        Tóm tắt: Gồm những chiêm nghiệm của tác giả từ thực tiễn công việc của mình về các vấn đề: 
Công tác cán bộ, xây dựng Đảng và quản lý nhà nƣớc, lĩnh vực thông tin và truyền thông, lĩnh vực kinh 
tế - văn hoá - xã hội  

        Tóm tắt: Trình bày các kiến thức chung về Kinh dịch cũng nhƣ một số vấn đề liên quan. Giải 
thích 64 quẻ (bắt đầu từ quẻ Càn kết thúc bằng quẻ Vị Tế), nội dung bao gồm: tên quẻ, quái từ, hào từ, 
giải thích "Thoán từ", "Tƣợng từ","Văn ngôn".  

        Tóm tắt: Phân tích sức mạnh của sự nhẫn nhịn trong cuộc sống. Hƣớng dẫn thực hành 36 điều 
nhẫn nhịn để có một cuộc sống tốt đẹp hơn  

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 155.5 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 121 

Ký hiệu môn loại: 133.3 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Kho Đọc: VN.038065-38066 
Kho Mƣợn: PM.045836-45838   

Kho Đọc: VN.038067-38068 
Kho Mƣợn: PM.045839-45841   

Kho Đọc: VV.003791 
Kho Mƣợn: PM.046132-46133   

Kho Đọc: VN.038145 
Kho Mƣợn: PM.045984-45985   

Kho Đọc: VN.037908-37909 
Kho Mƣợn: PM.045563-45565   

Kho Đọc: VN.038189 
Kho Mƣợn: PM.046062-46063   

Kho Đọc: VN.038152-38153 
Kho Mƣợn: PM.045997-45999   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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18/. NGUYỄN TIẾN ĐÍCH.  Trả lời những câu hỏi đời thƣờng / Nguyễn Tiến Đích. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2017. - 352tr. ; 21cm  

19/. NGUYỄN TIẾN ĐÍCH.  Âm dƣơng cuộc sống đời thƣờng = Yin and yang basic lives / Nguyễn Tiến 
Đích. - Tái bản lần 2. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 316tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 235- 301. - Thƣ mục: tr. 302-307  

20/. NGUYỄN TIẾN ĐÍCH.  Ứng dụng dịch học trong dự đoán tƣơng lai / Nguyễn Tiến Đích. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2015. - 457tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 379-454. - Thƣ mục: tr. 455-45  

21/. NGÔ KHUNG.  Hàn Phi Tử mƣu lƣợc tung hoành / Ngô Khung ; Thành Khang, Phạm Vân dịch. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 383tr. ; 21cm  

22/. NGÔ QUANG ĐÊ.  Thực vật & ứng dụng thực vật trong phong thủy / Ngô Quang Đê. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2016. - 155tr. ; 21cm  

23/. QÚA DIỆC LÂM.  Yến Tử mƣu lƣợc tung hoành : Nghệ thuật đàm phán / Qúa Diệc Lâm ; Thành 
Khang, Tiến Thành dịch. - Tái bản lần 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 255tr. ; 21cm  

24/. ROHN, E. JAMES.  Bốn mùa cuộc sống / Jim Rohn ; Nguyễn Thanh Huyền dịch. - In lần 2. - H. : 
Lao động, 2016. - 88tr. ; 19cm  
        Tên sách tiếng Anh: The seasons of life  

        Tóm tắt: Đƣa ra những câu trả lời cho những vấn đề quan trọng về nguồn gốc vũ trụ, ý nghĩa 
tƣơng quan gắn kết giữa những yếu tố vũ trụ bao la với đời sống con ngƣời; Trình bày về âm dƣơng ngũ 
hành, an táng và thờ cúng ngƣời chết; Phong thủy học  

        Tóm tắt: Đề cập một số vấn đề về con ngƣời và vũ trụ, cuộc sống đời thƣờng, làm việc lớn 
trong đời ngƣời, cuộc sống tín ngƣỡng, an táng  

        Tóm tắt: Giới thiệu sơ lƣợc về bộ Kinh dịch, những vấn đề cơ bản của dịch học, cách lập quẻ 
dịch và các vấn đề trong dự đoán theo quẻ dịch. Ứng dụng dự đoán tƣơng lai, nhà đất, vận hạn cuộc 
đời và sự việc theo quẻ dịch, quẻ Thẻ, quẻ Dụng  

        Tóm tắt: Tóm lƣợc những tinh hoa tƣ tƣởng Hàn Phi Tử, giúp ngƣời đọc nắm bắt những trí tuệ 
mƣu lƣợc tinh tuý của ông về sách lƣợc dùng hình phạt nghiêm khắc thống trị vạn dân, vận dụng thuật 
số chế ngự quần thần, lập uy thế.  

        Tóm tắt: Trình bày các kiến thức về phong thủy cơ sở ; Vai trò của thực vật và ứng dụng của nó 
trong phong thủy  

        Tóm tắt: Tập hợp và kiến giải những tinh hoa tƣ tƣởng Yến Tử dƣới góc nhìn  trị quốc, dùng 
ngƣời, xử thế, ngoại giao và ngôn từ  

        Tóm tắt: Đƣa ra những nhìn nhận khách quan nhƣng đầy minh triết về cuộc sống, những sự 
kiện, mục đích, cơ hội và thách thức. Tìm ra những điều kỳ diệu, những giá trị cao cả ẩn giấu trong 
những thứ thông thƣờng, từ đó giúp chúng ta nhận ra những điều cần làm để thành công trong cuộc 
sống  
  

Ký hiệu môn loại: 133.3 

Ký hiệu môn loại: 133.8 

Ký hiệu môn loại: 133.5 

Ký hiệu môn loại: 181 

Ký hiệu môn loại: 133 

Ký hiệu môn loại: 181 

Kho Đọc: VN.038077 
Kho Mƣợn: PM.045854-45855   

Kho Đọc: VN.037930-37931 
Kho Mƣợn: PM.045595-45597   

Kho Đọc: VN.038078 
Kho Mƣợn: PM.045856-45857   

Kho Mƣợn: PM.045941-45942 
Kho Tra Cứu: TC.003138   

Kho Đọc: VN.038075-38076 
Kho Mƣợn: PM.045851-45853   

Kho Mƣợn: PM.045949-45950 
Kho Tra Cứu: TC.003142   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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25/. SHIRATORI HARUHIKO.  Suy nghĩ ngƣợc : Cuốn sách cải thiện suy nghĩ giúp bạn sống chủ 
động, tích cực và thành công / Shiratori Haruhiko ; Yên Châu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 178tr. ; 
19cm  

26/. THẨM VĨNH HẰNG.  Tuân Tử mƣu lƣợc tung hoành / Thẩm Vĩnh Hoằng, Tô Tịnh ;  Thanh 
Khang, Tiến Thành dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 318tr. ; 21cm  

27/. TRƢƠNG QUỐC HẠO.  Tôn Tử mƣu lƣợc tung hoành / Trƣơng Quốc Hạo ; Thành Khang, Ngọc 
San dịch. - Tái bản lần 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 343tr. ; 21cm  

28/. TRẦN VĂN BÍNH.  Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức / Trần Văn Bính. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2010. - 190tr. ; 20cm  

29/. TÔ HỒNG.  Lão Tử mƣu lƣợc tung hoành / Tô Hồng ; Thành Khang, Thuỵ Tiên dịch. - Thanh Hoá 
: Nxb. Thanh Hóa, 2016. - 255tr. ; 21cm  

30/. WISEMAN, RICHARD.  Tâm lý học hài hƣớc : Khoa học về những điều kỳ quặc trong cuộc sống 
thƣờng ngày / Richard Wiseman ; Vũ Thanh Nhàn dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2017. - 294tr. ; 
24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Quirkology  

        Tóm tắt: Tìm hiểu những trải nghiệm từ trong công việc, cuộc sống của tác giả Shiratori 
Haruhiko đƣợc thể hiện trong cách nghĩ nhƣ: điều có thể huỵ hoại cuộc đời, đừng tìm kiếm bí quyết, 
phân biệt rõ ràng việc lớn và nhỏ, chúng ta không thể an tâm cho tới khi chết từ đó giúp nâng cao suy 
nghĩ, quan điểm về giá trị bản thân  

        Tóm tắt: Điểm lại tinh hoa tƣ tƣởng Tuân Tử, giúp ngƣời đọc nắm bắt những nội dung cốt yếu, 
tinh tuý của Tuân Tử về trị quốc, mƣu sự, tu thân  

        Tóm tắt: Điểm lại tinh hoa tƣ tƣởng Tôn Tử, giúp ngƣời đọc nắm bắt những nội dung cốt yếu, 
tinh tuý của binh pháp Tôn Tử  

        Tóm tắt: Giới thiệu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và những lý luận, hoạt động thực 
tiễn của Ngƣời đã giải quyết đƣợc nhiều vấn đề cơ bản, cấp thiết về văn hoá - đạo đức con ngƣời ở 
nƣớc ta hiện nay  
  

        Tóm tắt: Giới thiệu tƣ tƣởng của Lão Tử ở các phƣơng diện trị quốc, dụng binh, mƣu sự, nhân 
sinh; Nêu bật tầm ảnh hƣởng của ông đối với đƣơng thời và hậu thế, góp thêm một góc nhìn cho việc 
nghiên cứu tử tƣởng Lão Tử  

        Tóm tắt: Trình bày chi tiết về những cuộc mạo hiểm và thí nghiệm của tác giả nhằm khám phá 
những yếu tố bí mật của sự quyến rũ, khám phá tính cách con ngƣời đƣợc hình thành nhƣ thế nào khi 
chúng ta sinh ra và kiểm tra tại sao mọi ngƣời thƣờng bỏ qua những dấu hiệu rõ ràng nhất của sự phản 
bội đối tác của mình  

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 181 

Ký hiệu môn loại: 181 

Ký hiệu môn loại: 170 

Ký hiệu môn loại: 181 

Ký hiệu môn loại: 150 

Kho Đọc: VN.037947-37948 
Kho Mƣợn: PM.045620-45622   

Kho Đọc: VN.038063-38064 
Kho Mƣợn: PM.045833-45835   

Kho Mƣợn: PM.045943-45944 
Kho Tra Cứu: TC.003139   

Kho Mƣợn: PM.045947-45948 
Kho Tra Cứu: TC.003141   

Kho Đọc: VN.038027 
Kho Mƣợn: PM.045763-45764   

Kho Mƣợn: PM.045931-45932 
Kho Tra Cứu: TC.003133   

Kho Đọc: VV.003784-3785 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TÔN GIÁO 

31/. WRIGHT, EVE.  Sống theo đam mê = Life at the speed of passion / Eve Wright ; Huỳnh Văn 
Thanh dịch. - H. : Khoa học Xã hội, 2016. - 208tr. ; 21cm  

32/. ĐÀM ĐỨC VƢỢNG.  Khoa học về lý số : Dự đoán khoa học về con ngƣời và cuộc đời / Đàm Đức 
Vƣợng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 437tr. ; 24cm  

33/. ĐƢỜNG CHÍ LONG.  Mạnh Tử mƣu lƣợc tung hoành / Đƣờng Chí Long ; Thành Khang, Phạm 
Vân dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 391tr. ; 21cm  

34/. ĐỔNG NHI.  Những câu chuyện hay về giáo dục / Đổng Nhi biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 
200tr. ; 27cm. - (Truyện cổ tích kinh điển Thế giới)  

1/. GOLDSTEIN, JOSEPH.  Kinh nghiệm thiền quán / Joseph Goldstein ; Nguyễn Duy Nhiên dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2015. - 276tr. ; 24cm. - (Tủ sách V-Buddhism)  
        Tên sách tiếng Anh: Insight meditation  

2/. MASON, JOHN.  Sinh ra là một bản thể, đừng chết nhƣ một bản sao / John Mason ; Thuý Hằng 
dịch. - Tái bản lần 7. - H. : Lao động, 2017  
        Tên sách tiếng Anh: You're born an original, don't die a copy  

3/. THÍCH NHẤT HẠNH.  Muốn an đƣợc an / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội Nghiêm chuyển ngữ. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2017. - 200tr. ; 21cm. - (Tủ sách V-Buddhism)  
        Tên sách tiếng Anh: Being peace  

        Tóm tắt: Đƣa ra cách thay đổi lối suy nghĩ của bạn về những gì cuộc sống sẽ diễn ra, công việc 
bạn đang làm và tại sao bạn làm việc đó.  

        Tóm tắt: Những chứng minh khoa học về số phận con ngƣời gắn với cuộc đời của tác giả; Góp 
phần vào việc xem tƣớng - số - vận cho ngƣời - cho đời; Đồng thời đƣa ra những luận cứ khoa học về lý 
số để ai cũng có thể tự xem đƣợc tƣớng - số - vận cho chính bản thân mình và cho ngƣời khác  

        Tóm tắt: Tóm lƣợc những tinh hoa tƣ tƣởng MạnhTử, giúp ngƣời đọc nắm bắt những trí tuệ mƣu 
lƣợc tinh tuý của Mạnh Tử về sáh lƣợc chính trị, mƣu lƣợc bảo vệ dân, đạo tu dƣỡng và phƣơng pháp 
giáo dục  

        Tóm tắt: Bao gồm những câu chuyện về những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc  
nhƣ Khổng Tử, Nhan Hồi, Tăng Sâm...Răn dạy về phép lịch sự, giáo dục con ngƣời về nhân cách, đạo 
đức.  

        Tóm tắt: Chỉ ra con đƣờng và phƣơng pháp tu tập. Cách giải thoát tâm thức, vô ngã, nghiệp 
quả và thực tập trong đời sống hằng ngày  

        Tóm tắt: Giúp bạn chống lại sự tầm thƣờng từ việc chạy theo số đông và làm những việc mà 
Chúa không muốn bạn làm; khích lệ bạn sử dụng những tài năng mà Chúa đã ban tặng để đạt đƣợc 
những thành công mà bạn xứng đáng  

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Ký hiệu môn loại: 133.3 

Ký hiệu môn loại: 181 

Ký hiệu môn loại: 158.2 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Ký hiệu môn loại: 248.4 

Kho Mƣợn: PM.046120-46122   

Kho Đọc: VN.038071-38072 
Kho Mƣợn: PM.045845-45847   

Kho Đọc: VV.003759 
Kho Mƣợn: PM.045861-45862   

Kho Mƣợn: PM.045939-45940 
Kho Tra Cứu: TC.003137   

Kho Thiếu Nhi: TN.015826-15828   

Kho Đọc: VV.003766-3767 
Kho Mƣợn: PM.046082-46084   

Kho Đọc: VN.037995-37996 
Kho Mƣợn: PM.045693-45695   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHOA HỌC XÃ HỘI 

4/. THÍCH NHẤT HẠNH.  Đạo Phật của tuổi trẻ / Thích Nhất Hạnh. - In lần 2. - H. : Thế giới, 2016. - 
376tr. ; 24cm. - (Tủ sách V-Buddhism)  

5/. THÍCH THÁNH NGHIÊM.  Buông xả phiền não / Thích Thánh Nghiêm ; Thích Nữ Viên Thắng dịch. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2017. - 190tr. ; 20cm. - (Bộ sách Phật pháp ứng dụng)  

1/. BEAHM, GEORGE.  Donald Trump : Trò lố truyền thông hay bộ óc vĩ đại / George Beahm ; Hà Tú 
Tùng Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2017. - 270tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Trump talk: Donald Trump in his own words  

2/.  Bảo vệ nguồn nƣớc là bảo vệ sự sống : Những bức thƣ đoạt giải cuộc thi viết thƣ quốc tế UPU lần 
thứ 42 / Daniel Korcak, Nazifa Farhat Hye, Gabija Petrauskaité.... - H. : Thông tin và truyền thông, 
2013. - 188tr. ; 21cm  

3/.  Di sản cổ văn Việt Nam : Truyện nôm khuyết danh / Bùi Văn Vƣợng chủ biên ; Hoàng Phong, Lê 
Thị Bình, Chu Giang sƣu tầm, tuyển chọn, chú giải. - H. : Văn học, 2016. - 822tr. ; 24cm  

4/. FRY, HANNAH.  Thuật toán của tình yêu / Hannah Fry ; Bùi Thu Hà dịch. - H. : Lao động, 2017. - 
188tr. ; 19cm  
        Tên sách tiếng Anh: The Mathematics of love  

        Tóm tắt: Giới thiệu những giáo lí của Đạo Phật áp dụng trong đời sống hàng ngày nhƣ: tìm 
kiếm sự bình an từ bản thân; thiền tập giúp bình tĩnh nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng, sáng suốt và 
chế tác đƣợc an lạc... và hƣớng dẫn cách tu tập mỗi ngày  

        Tóm tắt:  Gồm những bài giáo lý căn bản giúp chúng ta học tập, chứng nghiệm sự chuyển hoá 
xảy ra trong tự thân cũng nhƣ trong gia đình để hƣớng dẫn các em tu tập mới có đƣợc nhiều hiệu quả 
và lợi lạc  

        Tóm tắt: Gồm những giáo lí của đạo Phật về diệu pháp quản lý tinh thần, nguồn gốc phiền não, 
nguyên nhân phiền não do tham - sân - si - mạn - nghi của con ngƣời, cũng nhƣ biện pháp hoá giải 
phiền não để con ngƣời có đƣợc an lạc, từ tâm, thanh tịnh và hạnh phúc  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về con ngƣời Donald Trump trong cuộc đua trở thành tổng thống Mỹ, những 
suy nghĩ của Trump về đời sống chính trị, kinh doanh và cá nhân con ngƣời ông... thông qua những lời 
nói, phát biểu của ông trong suốt 40 năm qua  

        Tóm tắt: Giới thiệu những tập thể, cá nhân đoạt giải và một số hình ảnh trong lễ trao giải cuộc 
thi viết thƣ UPU; thông qua các bức thƣ ngƣời đọc hiểu rõ hơn về giá trị của nƣớc trong đời sống và 
thấy trách nhiệm to lớn của mình trong việc gần gũi, bảo vệ nguồn nƣớc hiện tại cũng nhƣ tƣơng lai  

        Tóm tắt: Phân tích những mô hình giấu kín - từ các trang web hẹn hò tới li dị, từ tình dục tới hôn 
nhân; Định nghĩa về cảm giác của những ngƣời đang yêu từ một bộ những phƣơng trình .  

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Ký hiệu môn loại: 333.33092 

Ký hiệu môn loại: 363.7 

Ký hiệu môn loại: 398.209597 

Ký hiệu môn loại: 306.7 

Kho Đọc: VN.037999-38000 
Kho Mƣợn: PM.045700-45702   

Kho Đọc: VV.003781-3782 
Kho Mƣợn: PM.046116-46118   

Kho Đọc: VN.037979-37980 
Kho Mƣợn: PM.045668-45670   

Kho Đọc: VN.038001-38002 
Kho Mƣợn: PM.045703-45705   

Kho Đọc: VN.037928-37929 
Kho Mƣợn: PM.045592-45594   

Kho Tra Cứu: TC.003145   

Kho Đọc: VN.037949-37950 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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5/. GLENN, MEG.  Tớ tƣ duy nhƣ một nhà toán học - Tất tần tật trò chơi toán học : Thảo sức vui cùng 
những bài toán, trò chơi, câu đố thú vị / Meg Glenn và Sean Clemens ;Trà Mít dịch. - H. : Dân trí, 2017. 
- 134 : hình vẽ ; 22cm  

6/. HA - JOON CHANG.  Lên gác rút thang : Chiến lƣợc phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử / Ha -Joon 
Chang ; Hoàng Xuân Diễm, Nguyễn Đình Minh Anh...dịch; Phạm Nguyên Trƣờng hiệu đính. - In lần 2. - 
H. : Lao động, 2016. - 246tr. ; 24cm  

7/. HANSEN, MARK VICTOR.  Kiếm tiền siêu tốc : Giúp bạn tăng thu nhập một cách nhanh nhất / 
Mark Victor Hansen, Robert G. Allen ; Đặng Hoài Nam dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2015. - 
395tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng anh: Cash in a flash  

8/. HUỲNH CÔNG BÁ.  Định chế pháp luật & tố tụng triều Nguyễn (1802 - 1885) / Huỳnh Công Bá. - 
Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2017. - 619tr. ; 24cm  
        Thƣ mục: tr.597 - 607  

9/. HÀ NGUYỄN.  Tiểu vùng văn hóa xứ Đông : Hải Dƣơng - Hải Phòng / Hà Nguyễn. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2013. - 200tr. ; 21cm. - (Không gian văn hóa Việt Nam)  

10/. HẠNH NGUYÊN.  Những điều cần biết về các chính sách về biển và hải đảo của Việt Nam / Hạnh 
Nguyên biên soạn. - H. : Thanh niên, 2014. - 199tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 
bất khả xâm phạm)  
        Thƣ mục: tr. 199  

11/. IYER, PICO.  Nghệ thuật của sự tĩnh lặng / Pico Iyer ; Tuấn Mẫn, Tú Oanh dịch. - H. : Lao động, 
2017. - 116tr. ; 19cm  
        Tên sách tiếng Anh: The art of stillness  

        Tóm tắt: Phân tích nguyên nhân các quốc gia giàu có thực sự. Các chính sách phát triển kinh 
tế từ quan điểm lịch sử. Các thiết chế vá sự phát triển kinh tế và những bài học cho hiện tại.  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn phƣơng pháp để bạn kiếm tiền nhanh nhất với 3 yếu tố: trầm tồ,  tiếng nói 
nội tâm và nhóm hành động  

        Tóm tắt: Gồm các Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt dự án đầu tƣ xây 
dựng hệ thống cáp quang biển quốc tế, quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tƣ cho các dự án 
đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ; tổ chức, chức năng, nhiệm vụ 
và quyền hạn của cảng vụ hàng hải...  

        Tóm tắt: Bàn về cảm giác phiêu lƣu bất ngờ của việc ở yên một chỗ và tiết lộ một sự thật trái 
ngƣợc: Càng tìm cách kết nối nhiều hơn thì dƣờng nhƣ chúng ta càng thất vọng để rồi lại tìm cách giải 
thoát khỏi những ràng buộc đó  

Ký hiệu môn loại: 372.7 

Ký hiệu môn loại: 338.9 

Ký hiệu môn loại: 332.024 

Ký hiệu môn loại: 340.509597 

Ký hiệu môn loại: 306.0959734 

Ký hiệu môn loại: 320.109597 

Kho Mƣợn: PM.045623-45625   

Kho Thiếu Nhi: TN.015710-15714   

Kho Đọc: VV.003769-3770 
Kho Mƣợn: PM.046087-46089   

Kho Đọc: VV.003768 
Kho Mƣợn: PM.046085-46086   

Kho Tra Cứu: TC.003167   

Kho Đọc: VN.038037-38038 
Kho Mƣợn: PM.045795-45796 
Kho Tra Cứu: TC.003132   

Kho Đọc: VN.038123-38124 
Kho Mƣợn: PM.045960-45961 
Kho Tra Cứu: TC.003148   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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12/. JOHN VU.  Khởi hành : Lời khuyên học sinh sinh viên Việt Nam / John Vu; Ngô Trung Việt dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2016. - 134tr. : tranh vẽ ; 20cm  
        Tên thật tác giả: Vũ Văn Du  

13/. KALUZA, MARTIN.  Máy bay - Giấc mơ bay / Martin Kaluza ; Nguyễn Thu Hà dịch ; Nguyễn Quý 
Thao, Trần Ngọc Điệp hiệu đính. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (Thế nào và tại sao)  

14/. KISSINGER, HENRY.  Bàn về Trung Quốc : Sách tham khảo / Henry Kissinger ;  Nguyễn Quang 
Huy dịch ; Đào Tuấn hiệu đính. - Tái bản lần 2. - H. : Công an Nhân dân, 2016. - 548tr. : tranh ảnh ; 
24cm  
        Tên sách tiếng Anh: On china  

15/.  Kyojinka - Tăng cƣờng năng lực quốc gia ứng phó thảm họa ở Nhật Bản, Châu Á và Thế giới / 
T.Nikai, T.Takebe, S.Fujii...; Nghiêm Vũ Khải, Đoàn Mạnh Cƣờng dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 
2017. - 326tr. ; 24cm  

16/.  Kỹ năng tồn tại và thoát hiểm / Bùi Thu Hiền sƣu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 2016. 
- 200tr. : hình vẽ ; 21cm  
        Thƣ mục: tr.198  

17/. MUSET, PAUL DE.  Ông gió bà mƣa : Truyện cổ tích Pháp / Paul de Musset ; Khánh  Hà dịch. - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 154tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Sputnik , số 015)  

        Tóm tắt:  Giới thiệu những phƣơng pháp học tiến bộ, cách tƣ duy khoa học, cũng nhƣ các kỹ 
năng cần thiết cho sinh viên trong quá trình học tập, từ lúc chuẩn bị vào đại học cho đến lúc ra trƣờng 
tìm việc làm một cách thuận lợi  

        Tóm tắt: Trải nghiệm về những chiếc máy bay "cỡ khủng" trên thế giới và tìm hiểu nguyên lý 
khiến chúng có thể bay trên bầu trời; tìm hiểu cách kiểm soát viên không lƣu điều hành bay; trở thành 
một phi công cần phải làm những gì  

        Tóm tắt: Giới thiệu những hoạt động kín đáo của thuật ngoại giao Trung Quốc trong thời gian 
diễn ra các sự kiện then chốt nhƣ những cuộc chạm trán đầu tiên giữa Trung Quốc với các thế lực châu 
Âu hiện đại, sự hình thành và sụp đổ của liên minh Xô - Trung, chiến tranh Triều Tiên và chuyến đi lịch 
sử của Nixon đến Bắc Kinh  

        Tóm tắt: Bao gồm những bài viết về điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử, văn hóa  đồng thời  
viết về các phƣơng pháp ứng phó thảm họa, Lý thuyết cơ bản về tăng cƣờng năng lực quốc gia ứng phó 
thảm họa.  

        Tóm tắt: Trình bày công tác chuẩn bị cho một chuyến đi dã ngoại; Những kỹ năng cơ bản cần 
thiết để tồn tại nơi hoang dã và miêu tả các biện pháp để tồn tại ở những khu vực đặc thù nhƣ nhiệt đới, 
trên biển, trên đảo, cao nguyên...  

Ký hiệu môn loại: 302.2 

Ký hiệu môn loại: 371.4 

Ký hiệu môn loại: 387.7 

Ký hiệu môn loại: 327.51 

Ký hiệu môn loại: 344.5204 

Ký hiệu môn loại: 363.1 

Ký hiệu môn loại: 398.20944 

Kho Đọc: VN.037963-37964 
Kho Mƣợn: PM.045644-45646   

Kho Đọc: VN.038147 
Kho Mƣợn: PM.045988-45989   

Kho Thiếu Nhi: TN.015948-15952   

Kho Đọc: VV.003783 
Kho Mƣợn: PM.046119 
Kho Tra Cứu: TC.003171   

Kho Đọc: VV.003748 
Kho Mƣợn: PM.045759-45760   

Kho Đọc: VN.038095-38096 
Kho Mƣợn: PM.045901-45903   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 11 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

18/. NGUYỄN BÁ DIẾN.  Yêu sách "Đƣờng lƣỡi bò" phi lý của Trung Quốc và chủ quyền của Việt Nam 
trên biển Đông : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Diến. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 624tr. ; 
24cm  

19/. NGUYỄN MẠNH HÙNG.  Bài học từ ngƣời quét rác : Doanh nhân với tinh thần xã hội / Nguyễn 
Mạnh Hùng. - Tái bản lần thứ 4, có bổ sung. - H. : Lao động, 2017. - 340tr. ; 21cm  

20/. NGUYỄN MẠNH LINH.  Thọ mai sinh tử : Phong tục dân gian về sinh nở, cƣới hỏi, trƣờng thọ, ma 
chay / Nguyễn Mạnh Linh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Phƣơng Đông, 2016  

21/. NGUYỄN THUỲ KHA.  Nguyễn Văn Huyên - Bản giao hƣởng văn hoá / Nguyễn Thuỳ Kha. - H. : 
Văn học, 2017. - 165tr. ; 21cm  

22/. NGUYỄN THÀNH LONG.  Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm / Nguyễn Thành Long, 
Bùi Hữu Hạnh. - Tái bản lần 2 có chỉnh sửa, bổ sung; sách kèm ebook. - H. :  Thông tin và Truyền 
thông, 2017. - 168tr. ; 21cm  

23/. NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG.  99 tình huống ứng phó khẩn cấp trong đời sống thƣờng ngày / 
Nguyễn Thị Mai Hƣơng. - Tái bản lần 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. :  Thông tin và Truyền thông, 2017. 
- 276tr. : tranh vẽ ; 21cm  

        Tóm tắt: Trình bày yêu sách "đƣờng lƣỡi bò" và tham vọng bành trƣớng chủ quyền của Trung 
Quốc ở biển Đông; chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông và sự phi lý trong yêu sách "đƣờng lƣỡi bò" 
của Trung Quốc  

        Tóm tắt: Tìm hiểu những kinh nghiệm, quan sát của tác giả về thực tế kinh doanh tại Việt Nam 
và chia sẻ với bạn đọc sự quyết tâm vƣơn lên trở thành ngƣời giàu có, góp phần vào sự phồn vinh của 
xã hội, cùng kêu gọi mọi ngƣời nâng cao văn hoá đọc, thúc đẩy, khuyến khích các bạn trẻ tiếp thu tri 
thức của thế giới nhằm vận dụng hiệu quả vào thực tế tại Việt Nam. Những trải nghiệm thú vị của tác 
giả trên đƣờng đời  

        Tóm tắt: Trình bày quan niệm của ngƣời xƣa về âm dƣơng, ngũ hành, can chi, ngày giờ tốt xấu, 
dƣỡng thai, sinh nở, trƣờng thọ, dƣỡng sinh, ma chay, an táng... Từ đó, giúp ngƣời đọc hiểu hơn về 
phong tục tập quán xƣa và tránh xa những hủ tục lạc hậu  

        Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện kể về cuộc đời và sự nghiệp của giáo sƣ Nguyễn Văn 
Huyên  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết về công tác phòng chống cháy nổ; 
phòng và an toàn trong phòng chống cháy nổ; kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy nổ; các phƣơng 
pháp chữa cháy cơ bản và sơ cấp cứu ngƣời bị nạn; các biện pháp phòng, chữa cháy  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức phòng tránh và xử lý an toàn các tình huống khẩn cấp 
trong cuộc sống thƣờng ngày nhƣ: tai nạn, các tình huống sơ cứu ban đầu, sự cố khi tham gia giao 
thông, vi phạm pháp luật, tai nạn nƣớc, hoả hoạn, thiên tai  

Ký hiệu môn loại: 320.109597 

Ký hiệu môn loại: 338.092 

Ký hiệu môn loại: 395.209597 

Ký hiệu môn loại: 370.92 

Ký hiệu môn loại: 363.37 

Ký hiệu môn loại: 363.1 

Kho Thiếu Nhi: TN.016096-16100   

Kho Đọc: VV.003758 
Kho Mƣợn: PM.045782 
Kho Tra Cứu: TC.003131   

Kho Đọc: VN.037926-37927 
Kho Mƣợn: PM.045589-45591   

Kho Đọc: VV.003777-3778 
Kho Mƣợn: PM.046110-46111 
Kho Tra Cứu: TC.003170   

Kho Đọc: VN.038137-38138 
Kho Mƣợn: PM.045976-45977 
Kho Tra Cứu: TC.003156   

Kho Đọc: VN.037892-37893 
Kho Mƣợn: PM.045538-45540   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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24/. NGUYỄN VĂN HUYÊN.  Hội Phù Đổng ; Một trận đánh thần kỳ trong truyền thuyết Việt Nam / 
Nguyễn Văn Huyên. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2011. - 221tr. : ảnh ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 80-85  

25/. NGUYỄN VĂN KẾT.  Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa : Sức 
mạnh từ tài liệu lƣu trữ / Nguyễn Văn Kết chủ biên. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 415tr. : 
tranh màu ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 399-412  

26/.  Những câu chuyện khuyến khích trẻ học tập : Sách dành cho lứa tuổi từ 7 đến 14 tuổi / Trƣơng 
Gia Quyền, Trƣơng Khiết Mi sƣu tầm và biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2016. - 
234tr. ; 21cm  

27/.  Những câu chuyện khuyến khích trẻ sáng tạo : Sách dành cho lứa tuổi từ 7 đến 14 tuổi / Trƣơng 
Gia Quyền, Trƣơng Khiết Mi sƣu tầm và biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2016. - 
283tr. ; 21cm  

28/.  Những câu chuyện khuyến khích trẻ sáng tạo : Sách dành cho lứa tuổi từ 7 đến 14 tuổi / Trƣơng 
Phan Châu Tâm sƣu tầm và biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2016. - 241tr. ; 21cm  

29/.  Những câu chuyện khuyến khích trẻ giao tiếp : Sách dành cho lứa tuổi từ 7 đến 14 tuổi / Trƣơng 
Gia Quyền, Trƣơng Khiết Mi sƣu tầm và biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2016. - 
241tr. ; 21cm  

        Tóm tắt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Giới thiệu về truyền thuyết Thánh Gióng, diễn trình lễ hội Gióng và biểu diễn những điệu hát - múa Ải 
Lao ở hội Phù Đổng Bắc Ninh nGiới thiệu về truyền thuyết Thánh Gióng, diễn trình lễ hội Gióng và biểu 
diễn những điệu hát - múa Ải Lao ở hội Phù Đổng Bắc Ninh nhằm tái hiện lại một trận đánh thần kỳ 
trong truyền thuyết Việt Namhằm tái hiện lại một trận đánh thần kỳ trong truyền thuyết Việt Nam  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết của các nhà báo, nhà nghiên cứu khoa học về những tài liệu, 
tƣ liệu lịch sử khẳng định chủ quyền Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa nhƣ: Châu bản 
triều Nguyễn, Bản tuyên bố của Thủ tƣớng Trần Văn Hữu tại Hội nghị San Francisco năm 1951, bộ 
Atlas Universel năm 1827... nhằm cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết về giá trị sử liệu, giá trị pháp 
lý của tài liệu lƣu trữ đối với chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo này  

        Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện dành cho trẻ từ 7 đến 14 tuổi để khuyến khích học tập  

        Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện dành cho trẻ từ 7 đến 14 tuổi để khuyến khích say mê 
học hỏi  

        Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện dành cho trẻ từ 7 đến 14 tuổi để khuyến khích sáng tạo  

Ký hiệu môn loại: 394.269597 

Ký hiệu môn loại: 320.109597 

Ký hiệu môn loại: 372.37 

Ký hiệu môn loại: 372.37 

Ký hiệu môn loại: 372.37 

Kho Đọc: VN.037902-37903 
Kho Mƣợn: PM.045553-45555   

Kho Đọc: VN.037912-37913 
Kho Mƣợn: PM.045569-45570 
Kho Tra Cứu: TC.003128   

Kho Đọc: VV.003745 
Kho Mƣợn: PM.045755 
Kho Tra Cứu: TC.003130   

Kho Mƣợn: PM.046054-46055 
Kho Thiếu Nhi: TN.016120-16122   

Kho Thiếu Nhi: TN.016129-16133   

Kho Mƣợn: PM.046058-46059 
Kho Thiếu Nhi: TN.016126-16128   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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30/.  Những câu chuyện khơi gợi trí tuệ cho trẻ / Đổng Nhi dịch. - H. : Hồng Đức, 2016. - 222tr. : tranh 
màu ; 27cm. - (Truyện cổ tích kinh điển thế giới)  

31/.  Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ : Sách về ngƣời tốt, việc tốt trong học 
tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - năm 2016 / Trần Viết Lƣu, Nguyễn 
Phƣơng Hoa biên soạn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 516tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ƣơng  

32/.  Niên giám thống kê tỉnh Hƣng Yên 2016. - H. : Thống kê, 2017. - 340tr. ; 24cm  
        Statistical yearbook Hung Yen 2016  

33/. PALMER, SCOTT.  Trò chuyện với con về tiền bạc / Scott Palmer, Bethany Palmer ; Hoàng 
Phƣợng dịch. - H. : Lao động, 2015. - 318tr. ; 21cm. - (Tủ sách V-Biz)  
        Tên sách tiếng Anh: The 5 money conversations to have with your kids at every age and stage  

34/. PHAN TÂN. Xây dựng xã hội nhƣờng nhịn / Phan Tân. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn. - 21cm  
         Q.1 / Phan Tân, 2017. - 176tr.  

35/.  Phòng chống tai nạn khi dã ngoại / Mai Hƣơng sƣu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 
2016. - 192tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất ngờ)  
        Thƣ mục: tr.189  

36/.  Phòng chống thiên tai và dịch bệnh / Thanh Loan sƣu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 
2016. - 192tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất ngờ)  
        Thƣ mục: tr.196  

        Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện dành cho trẻ từ 7 đến 14 tuổi để khuyến khích giao tiếp  

        Tóm tắt: Giới thiệu 168 tấm gƣơng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của cả nƣớc trong phong 
trào học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016  

        Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê năm 2016 về đơn vị hành chính, dân số - lao động, tài khoản 
quốc gia và ngân sách nhà nƣớc, đầu tƣ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cá thể, nông lâm nghiệp, 
thuỵ sản, công nghiệp, thƣơng mại, giá cả, du lịch, vận tải, bƣu chính viễn thông, giáo dục, y tế và văn 
hoá, mức sống, an toàn xã hội của tỉnh Hƣng Yên  
  

        Tóm tắt: Trình bày các vấn đề liên quan đến tiền bạc nhằm giúp các bậc cha mẹ dạy dỗ con 
cái các kỹ năng cần thiết về quản lý tiền bạc đúng cách, tránh lãng phí  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn và xử lý tình huống 
trong những hoàn cảnh đặc biệt khi đi dã ngoại  

        Tóm tắt: Làm rõ tác hại của thiên tai và biện pháp phòng tránh, giảm thiểu hậu quả do thiên tai 
gây ra; Đề cập đến khái niệm, triệu chứng, con đƣờng lây lan và cách đề phòng dịch bệnh.  

Ký hiệu môn loại: 372.37 

Ký hiệu môn loại: 398.2 

Ký hiệu môn loại: 302.09597 

Ký hiệu môn loại: 315.9733 

Ký hiệu môn loại: 332.024 

Ký hiệu môn loại: 306 

Ký hiệu môn loại: 363.1 

Kho Mƣợn: PM.046056-46057 
Kho Thiếu Nhi: TN.016123-16125   

Kho Thiếu Nhi: TN.016192-16194   

Kho Đọc: VV.003749 
Kho Mƣợn: PM.045761-45762   

Kho Địa Chí: DC.001249-1250   

Kho Đọc: VN.038003-38004 
Kho Mƣợn: PM.045706-45708   

Kho Đọc: VN.038073-38074 
Kho Mƣợn: PM.045848-45850   

Kho Đọc: VN.038097-38098 
Kho Mƣợn: PM.045904-45906   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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37/.  Phòng chống động đất, sóng thần / Thu Hiền sƣu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 
2016. - 152tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất ngờ)  
        Thƣ mục: tr.149  

38/.  Phòng tránh tai nạn cho trẻ em, học sinh / Thanh Hƣơng sƣu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội 
Nhân dân, 2016. - 200tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất ngờ)  
        Thƣ mục: tr.196  

39/.  Phòng tránh tai nạn giao thông / Thanh Hƣơng sƣu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 
2016. - 200tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất ngờ)  
        Thƣ mục: tr.196  

40/.  Phòng tránh tai nạn nơi công cộng / Thanh Loan sƣu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 
2016. - 200tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất ngờ)  
        Thƣ mục: tr.196  

41/.  Phòng tránh tai nạn trong gia đình / Mai Hƣơng sƣu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 
2016. - 200tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất ngờ)  
        Thƣ mục: tr.196  

42/.  Phòng tránh tai nạn về thực phẩm / Bùi Thu Hiền sƣu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 
2016. - 200tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất ngờ)  
        Thƣ mục: tr.197  

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức bao gồm những khái niệm, nguồn gốc, phân loại, đặc điểm 
của động đất, sóng thần và hậu quả của chúng đối với đời sống con ngƣời  

        Tóm tắt: Đƣa ra các biện pháp phòng tránh những tai nạn cho học sinh, trẻ em khi tham gia 
giao thông, hỏa hoạn, ngộ độc, trong hoạt động ngoài trời, trƣờng học và khi ở nhà.  

        Tóm tắt: Khái quát về các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; Tổng hợp các tình huống 
giao thông có thể xảy ra hằng ngày nhƣ: xe mất phanh, xe bị cháy,...; giới thiệu  các kỹ năng lái xe, 
các biện pháp xử lý khi gặp tình huống tai nạn giao thông khác nhau.  

        Tóm tắt: Trình bày những tai nạn thƣờng gặp và cách phòng tránh ở nơi công cộng nhƣ: hỏa 
hoạn, khi đi du lịch, cách xử trí sự cố bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn...  

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về cấp cứu thông thƣờng ; Phòng chống hỏa hoạn 
và bỏng ; Phòng ngộ độc và cách xử lý bệnh, vết thƣơng thƣờng gặp  

        Tóm tắt: Trình bày biện pháp để ăn uống an toàn; Các sai lầm trong cách chế biến và sử dụng 
thực phẩm; Những cấm kỳ khi phối kết hợp thực phẩm và sắp xếp thói qun ăn uống khoa học tránh ngộ 
độc...  

Ký hiệu môn loại: 363.34 

Ký hiệu môn loại: 363.34 

Ký hiệu môn loại: 363.10083 

Ký hiệu môn loại: 363.12 

Ký hiệu môn loại: 363.1 

Ký hiệu môn loại: 363.13 

Ký hiệu môn loại: 363.19 

Kho Đọc: VN.038099-38100 
Kho Mƣợn: PM.045907-45909   

Kho Đọc: VN.038182-38183 
Kho Mƣợn: PM.046044-46046   

Kho Đọc: VN.038091-38092 
Kho Mƣợn: PM.045895-45897   

Kho Đọc: VN.038184-38185 
Kho Mƣợn: PM.046047-46049   

Kho Đọc: VN.038103-38104 
Kho Mƣợn: PM.045913-45915   

Kho Đọc: VN.038093-38094 
Kho Mƣợn: PM.045898-45900   

Kho Đọc: VN.038101-38102 
Kho Mƣợn: PM.045910-45912   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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43/. PLAAASTIC.  Lỗi - Error 404 / Plaaastic. - H. : Thế giới, 2017 

44/. QUỲNH ANH.  Mình có rất nhiều bạn tốt / Quỳnh Anh biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 165tr. : 
hình vẽ ; 25cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống dành cho trẻ. Mình cực siêu)  

45/. QUỲNH ANH.  Mình có rất nhiều thói quen tốt / Quỳnh Anh biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 
161tr. : hình vẽ ; 25cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống dành cho trẻ. Mình cực siêu)  

46/. QUỲNH ANH.  Mình nhất định sẽ thành công / Quỳnh Anh biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 
171tr. : hình vẽ ; 25cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống dành cho trẻ. Mình cực siêu)  

47/. RAPAILLE, CLOTAIRE.  Mật mã văn hóa : Giải mã động cơ mua bán và cách sống của con ngƣời 
trên thế giới / Clotaire Rapaille ; Tƣơng Phùng dịch. - H. : Lao động, 2016. - 331tr. ; 21cm  

48/. RUZO, ANDRÉS.  Kỳ bí dòng sông sôi trong lòng Amazon / Andrés Ruzo ; Chung Qúy dịch. - H. : 
Lao động, 2017. - 190tr. ; 19cm  
        Tên sách tiếng Anh: The Boiling river  

49/. S. LEONG. Em yêu toán học : Toán tiểu học / S. Leong ; Ngọc An dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu 
đính. - H. : Thế giới. - 26cm  
         T.6 / S. Leong ; Ngọc An dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu đính, 2017. - 256tr.  

50/. S. LEONG. Em yêu toán học : Toán tiểu học / S. Leong ; Ngọc An dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu 
đính. - H. : Thế giới. - 26cm  
         T.5 / S. Leong ; Ngọc An dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu đính, 2017. - 240tr.  

51/. S. LEONG. Em yêu toán học : Toán tiểu học / S. Leong ; Ngọc An dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu 
đính. - H. : Thế giới. - 26cm  

        Tóm tắt: Những chia sẻ của tác giả về bệnh trầm cảm, với những cảm xúc cô đơn, lạc lống của 
một ngƣời trẻ luôn khao khát sống hạnh phúc, lạc quan và cả những hi vọng về một cuộc sống "bớt lỗi" 
hơn  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính giáo dục kĩ năng sống cho trẻ giúp trẻ giao tiếp tốt 
với bạn bè và mọi ngƣời  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính giáo dục, tạo thói quen tốt, giúp bé nhận thức đƣợc 
những nguy cơ quanh mình, từ đó biết cách tự bảo vệ bản thân  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính giáo dục giúp trẻ tự tin  

        Tóm tắt: Giải mã văn hóa các nƣớc ; Tác động của văn hóa đến mọi lĩnh vực của cuộc sống 
nhƣ: tình dục, tiền bạc, các mối quan hệ, thức ăn, sức khỏe, béo phì và cả chính nƣớc Mỹ.  

        Tóm tắt: Kể về cuộc thám hiểm sâu trong lòng Amazon và những lặn lội qua những rối ren của 
cuộc cạnh tranh lợi ích  

Ký hiệu môn loại: 362.2 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Ký hiệu môn loại: 305.8 

Ký hiệu môn loại: 333.70985 

Ký hiệu môn loại: 372.7 

Ký hiệu môn loại: 372.7 

Kho Đọc: VN.037971-37972 
Kho Mƣợn: PM.045656-45658   

Kho Thiếu Nhi: TN.015821-15825   

Kho Thiếu Nhi: TN.015715-15719   

Kho Thiếu Nhi: TN.015725-15729   

Kho Đọc: VN.038017-38018 
Kho Mƣợn: PM.045727-45729   

Kho Đọc: VN.037936-37937 
Kho Mƣợn: PM.045604-45606   

Kho Thiếu Nhi: TN.016066-16070   

Kho Thiếu Nhi: TN.016061-16065   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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         T.2 / S. Leong ; Ngọc An dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu đính, 2017. - 176tr. 

52/. S. LEONG. Em yêu toán học : Toán tiểu học / S. Leong ; Ngọc An dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu 
đính. - H. : Thế giới. - 26cm  
         T.4 / S. Leong ; Ngọc An dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu đính, 2017. - 224tr.  

53/. S. LEONG. Em yêu toán học : Toán tiểu học / S. Leong ; Ngọc An dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu 
đính. - H. : Thế giới. - 26cm  
         T.3 / S. Leong ; Ngọc An dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu đính, 2017. - 192tr.  

54/. S. LEONG. Em yêu toán học : Toán tiểu học / S. Leong ; Ngọc An dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu 
đính. - H. : Thế giới. - 26cm  
         T.1 / S. Leong ; Ngọc An dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu đính, 2017. - 144tr.  

55/. STARK, KIO.  Ngƣời lạ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta? / Kio Stark ; Thủy Hƣơng dịch. - H. : 
Lao động, 2017. - 156tr. ; 19cm  
        Tên sách tiếng Anh: When the strangers meet  

56/. THALER, RICHARD H..  Cú hích = Nudge / Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein ; Vƣơng Bảo 
Long dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 304tr. ; 21cm  

57/. THIÊN THAI.  Mình không để mẹ phải lo lắng / Thiên Thai biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 165tr. 
: hình vẽ ; 25cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống dành cho trẻ. Mình cực siêu)  

58/. THIÊN THAI.  Mình làm việc không phân tâm / Thiên Thai biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 162tr. 
: hình vẽ ; 25cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống dành cho trẻ. Mình cực siêu)  

59/.  Thành ngữ Việt Nam tinh tuyển / Dƣơng Phong tuyển chọn. - H. : Văn học, 2016. - 207tr. ; 16cm  
        Thƣ mục : tr 207  

        Tóm tắt: Đề cập tói những niềm vui và cơ hội chuyển hóa bản thân nhờ nói chuyện với những 
ngƣời ta không quen biết  

        Tóm tắt: Đƣa ra những ý tƣởng về kinh tế học hành vi giúp bạn tạo nên sự khác biệt và nâng 
tầm các quyết định của bạn thông minh hơn, làm cho cuộc sống của bạn sáng tạo và tốt đẹp hơn  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính giáo dục, giúp trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân và 
nâng cao kĩ năng sống cho trẻ em  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính giáo dục, bồi dƣỡng sự tập trung ý chí, nâng cao 
năng lực bản thân và kĩ năng sống cho trẻ em  

Ký hiệu môn loại: 372.7 

Ký hiệu môn loại: 372.7 

Ký hiệu môn loại: 372.7 

Ký hiệu môn loại: 372.7 

Ký hiệu môn loại: 302.2 

Ký hiệu môn loại: 330 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Ký hiệu môn loại: 370.15 

Ký hiệu môn loại: 398.809597 

Kho Thiếu Nhi: TN.016046-16050   

Kho Thiếu Nhi: TN.016056-16060   

Kho Thiếu Nhi: TN.016051-16055   

Kho Thiếu Nhi: TN.016041-16045   

Kho Đọc: VN.037984-37985 
Kho Mƣợn: PM.045676-45678   

Kho Đọc: VN.038177 
Kho Mƣợn: PM.046035-46036   

Kho Thiếu Nhi: TN.015720-15724   

Kho Thiếu Nhi: TN.015730-15734   

Kho Đọc: VN.037863 
Kho Mƣợn: PM.045494-45495 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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60/. TIÊU HÀ MINH.  Đi tìm điển tích thành ngữ / Tiêu Hà Minh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thông tấn, 
2016. - 538tr. ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 518  

61/. TRƢƠNG MINH TUẤN.  Phòng, chống " Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" về tƣ tƣởng cán bộ, đảng 
viên hiện nay : Sách chuyên khảo / Trƣơng Minh Tuấn chủ biên. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2017. - 112tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 106-108  

62/. TRẦN QUỐC DŨNG.  Hiên ngang Trƣờng Sa / Trần Quốc Dũng. - H. : Thanh niên, 2017. - 197tr. 
; 25cm  

63/. TRẦN QUỐC VƢỢNG.  Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm / Trần Quốc Vƣợng. - H. : Văn 
học, 2016. - 974tr. ; 21cm  

64/. ZACCARO, EDWARD.  Giải toán cùng Einstein / Edward Zaccaro ; Nguyễn Tú dịch. - H. : Thế 
giới, 2016. - 336tr. ; 24cm  

65/. ĐINH XUÂN DŨNG.  Văn hoá & con ngƣời Việt Nam hiện nay - mấy suy nghĩ từ thực tiễn / Đinh 
Xuân Dũng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 332tr. ; 24cm  

66/. ĐỖ CAO BẢO.  Khát vọng Việt : Vì sao đất nƣớc ta còn nghèo / Đỗ Cao Bảo. - In lần 2. - H. : Thế 
giới, 2017  

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về tƣ tƣởng; thực 
trạng, nguyên nhân và một số giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về tƣ tƣởng trong 
một bộ phận cán bộ, Đảng viên hiện nay  

        Tóm tắt: Tổng hợp những bức ảnh ghi lại cảnh sinh hoạt, con ngƣời & cuộc sống ở quần đảo 
Trƣờng Sa  

        Tóm tắt: Tổng hợp những vấn đề chung về văn hóa. Diễn trình văn hóa từ thời văn hóa Đông 
Sơn đến  cuối thời trung đại. Trình bày các vấn đề về văn hóa dân gian, nghệ thuật , ứng xử và các 
danh nhân văn hóa lƣớn.  

        Tóm tắt: Đƣa ra đáp án và cách giải chi tiết cho học sinh trung học cơ sở và phổ thông từ trình 
độ dễ đến cực khó.  

        Tóm tắt: Gồm những bài viết về văn hoá, văn học, nghệ thuật và nhân cách. Mỗi bài viết là sự 
tìm tòi, là trăn trở, suy ngẫm của tác giả về những vấn đề nóng bỏng mang tính lý luận và thực tiễn sâu 
sắc trong đời sống văn hoá, văn học, nghệ thuật nƣớc nhà hôm nay  
  

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết với những lý giải nguyên nhân đất nƣớc ta còn nghèo và 
đƣa ra các giải pháp cũng nhƣ những khát vọng và hành động của FPT; cách nhìn đối với nhiều 
khía cạnh Ký hiệu môn loại: 398.9 

Ký hiệu môn loại: 324.2597071 

Ký hiệu môn loại: 320.10959756 

Ký hiệu môn loại: 306.09597 

Ký hiệu môn loại: 373.23 

Ký hiệu môn loại: 306.09597 

Kho Thiếu Nhi: TN.016032-16033   

Kho Mƣợn: PM.046102-46103 
Kho Tra Cứu: TC.003163   

Kho Đọc: VN.038041-38042 
Kho Mƣợn: PM.045800-45802   

Kho Tra Cứu: TC.003165   

Kho Đọc: VN.038117 
Kho Mƣợn: PM.045953 
Kho Tra Cứu: TC.003144   

Kho Đọc: VV.003763 
Kho Mƣợn: PM.045869-45870   

Kho Đọc: VV.003737-3738 
Kho Mƣợn: PM.045743-45745   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

67/. ĐỖ HOÀNG LINH.  Thuật toán & quyền mƣu / Đỗ Hoàng Linh. - Tái bản lần 1. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2016. - 432tr. ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 379-430. - Thƣ mục cuối chính văn  

1/. BAINES, BECKY.  Các hành tinh / Becky Baines ; Thùy An dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 32tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Khám phá thế giới diệu kì)  

2/. BAINES, BECKY.  Những chú cá heo / Becky Baines ; Ngọc Thanh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 
32tr. : tranh màu ; 21cm. - (Khám phá thế giới diệu kì)  

3/. BAUR, MANFRED.  Khủng long - Trong đế chế của các loài bò sát cổ / Manfred Baur ; Dịch: Vũ 
Thị Tâm... ; Quý Thao, Trần Ngọc Điệp hiệu đính. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (Thế 
nào và tại sao)  

4/. BAUR , MANFRRED.  Hành tinh và vũ trụ : Những cuộc thám hiểm vào không gian / Manfrred 
Baur ; Hồng hà dịch ; Quý Thao, Trần Ngọc Điệp hiệu đính. - H. : Kim đồng, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 
24cm. - (Thế nào và tại sao)  

5/.  Bài tập hình học chọn lọc cho học sinh trung học cơ sở / Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Đức Thái : chủ 
biên...... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 230tr. ; 21cm. - (Tủ sách Sputnik , số 012)  

6/.  Bài tập số học và đại số chọn lọc cho học sinh trung học cơ sở / Nguyễn Tiến Dũng , Đỗ Đức Thái 
: chủ biên ..... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 217tr. ; 21cm. - (Tủ sách Sputnik , số 011)  

7/.  Bí quyết đạt điểm 10 môn toán : Chuyên đề giải tích : Ôn tập nâng cao kiến thức, bồi dƣỡng học 
sinh giỏi, luyện thi đại học / Nguyễn Phú Khánh, Đậu Thanh Kỳ, Phạm Kim Chung.... - H. : Nxb.Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2014. - 358tr. ; 24cm  

kinh tế nhƣ thành công là gì, làm thế nào để thành công, các tấm gƣơng thành công; quan điểm đối với 
nhiều vấn đề của xã hội nhƣ ùn tắc giao thông, văn hóa xếp hàng, cách làm từ thiện...  

        Tóm tắt: Phân tích những lý luận triết học phƣơng Đông, binh pháp và kế sách Tôn Tử, binh thƣ 
yếu lƣợc, kế sách, quyền mƣu của ngƣời xƣa đƣợc vận dụng thành công trong hoạt động quân sự  

        Tóm tắt: Khám phá các hành tinh trong và ngoài hệ mặt trời  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp các em khám phá về thế giới kỳ diệu của loài cá heo nhƣ: đời 
sống, khả năng bơi lội và săn mồi, thức ăn, tƣ thế ngủ, sinh sản và nuôi con...  

        Tóm tắt: Tìm hiểu cuộc sống các loài khủng long to lớn, những loài thằn lằn bay, bò sát biển là 
vua dƣới lòng đại dƣơng thời tiền sử  

Ký hiệu môn loại: 338.9597 

Ký hiệu môn loại: 355.4 

Ký hiệu môn loại: 523.4 

Ký hiệu môn loại: 599.53 

Ký hiệu môn loại: 567.91 

Ký hiệu môn loại: 523.4 

Ký hiệu môn loại: 516.076 

Ký hiệu môn loại: 512.076 

Ký hiệu môn loại: 515.071 

Kho Đọc: VN.037957-37958 
Kho Mƣợn: PM.045635-45637   

Kho Đọc: VV.003755 
Kho Mƣợn: PM.045777-45778   

Kho Thiếu Nhi: TN.016003-16007   

Kho Thiếu Nhi: TN.015998-16002   

Kho Thiếu Nhi: TN.015953-15957   

Kho Thiếu Nhi: TN.015770-15774   

Kho Thiếu Nhi: TN.016071-16075   

Kho Thiếu Nhi: TN.016076-16080   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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8/. DELANO, MARFÉ FERGUSON.  Bƣơm bƣớm / Marfé Ferguson Delano ; Thùy An dịch. - H. : Mỹ 
thuật, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - (Khám phá thế giới diệu kì)  

9/. DELANO, MARFÉ FERGUSON.  Cây xanh / Marfé Ferguson Delano ; Ngọc Thanh dịch. - H. : Mỹ 
thuật, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - (Khám phá thế giới diệu kì)  

10/. DELANO, MARFÉ FERGUSON.  Loài ếch / Marfé Ferguson Delano ; Ngọc Thanh dịch. - H. : Mỹ 
thuật, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - (Khám phá thế giới diệu kì)  

11/. DELANO, MARFÉ FERGUSON.  Những đám mây / Marfé Ferguson Delano ; Thuỳ An dịch. - H. : 
Mỹ thuật, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - (Khám phá thế giới diệu kì)  

12/. DELANO, MARFÉ FERGUSON.  Thú con đáng yêu! / Marfé Ferguson Delano ; Thuỳ An dịch. - 
H. : Mỹ thuật, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - (Khám phá thế giới diệu kì)  

13/. ESBAUM, JILL.  Gấu túi / Jill Esbaum ; Ngọc Thanh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 32tr. : tranh màu 
; 21cm. - (Khám phá thế giới diệu kì)  

14/. ESBAUM, JILL.  Loài hổ / Jill Esbaum ; Thuỳ An dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Khám phá thế giới diệu kì)  

15/. ESBAUM, JILL.  Màn đêm / Jill Esbaum ; Ngọc Thanh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 32tr. : tranh 
màu ; 21cm. - (Khám phá thế giới diệu kì)  

16/. EUCLID.  Cơ sở của hình học / Euclid ; Vũ Thái Hà và nhóm dịch. - Tái bản lần thứ 1, có sửa 
chữa. - H. : Tri thức, 2016. - 352tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp các em khám phá về thế giới kỳ diệu của loài bƣớm nhƣ: đời 
sống, thức ăn, tƣ thế ngủ, tự vệ, sinh sản...  

        Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình sinh trƣởng, phát triển của cây xanh  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp các em khám phá về thế giới kỳ diệu của loài ếch nhƣ: đời 
sống, thức ăn cho đến vòng đời phát triển từ trứng đến khi thành ếch  

        Tóm tắt: Khám phá những điều kì diệu của các hiện tƣợng tự nhiên, về những hình thù đa dạng, 
nhiều màu sắc của những đám mây trên bầu trời  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp các em khám phá về thế giới kỳ diệu của thú con nhƣ: đời 
sống, thức ăn, tƣ thế ngủ và tên cho từng loài...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những thói quen, tập tính và một số điểm đặc biệt của loài động vật gấu túi  

        Tóm tắt: Giới thiệu những thói quen, tập tính và một số điểm đặc biệt của loài hổ  

        Tóm tắt: Khám phá những điều kì diệu của thiên nhiên và cuộc sống về đêm của các loài động 
vật  

        Tóm tắt: Đƣa ra các định nghĩa và mệnh đề phát biểu cùng chứng minh của cơ sở hình học 
phẳng và đƣờng thẳng, đại số hình học, hình học phẳng về hình tròn. Tỉ lệ thức và hình đồng dạng  

Ký hiệu môn loại: 595.78 

Ký hiệu môn loại: 582.16 

Ký hiệu môn loại: 597.8 

Ký hiệu môn loại: 551.57 

Ký hiệu môn loại: 591.3 

Ký hiệu môn loại: 599.2 

Ký hiệu môn loại: 599.756 

Ký hiệu môn loại: 525 

Kho Mƣợn: PM.046136-46138   

Kho Thiếu Nhi: TN.016013-16017   

Kho Thiếu Nhi: TN.016008-16012   

Kho Thiếu Nhi: TN.015968-15972   

Kho Thiếu Nhi: TN.015988-15992   

Kho Thiếu Nhi: TN.015993-15997   

Kho Thiếu Nhi: TN.015978-15982   

Kho Thiếu Nhi: TN.015973-15977   

Kho Thiếu Nhi: TN.015983-15987   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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17/. HOÀNG TÍN NHIÊN.  Thƣ viện tri thức dành cho học sinh : Khám phá thế giới tự nhiên / Hoàng 
Tín Nhiên ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Mỹ thuật, 2014. - 208tr. : hình vẽ ; 
24cm  

18/. HUGHES , CATHERINE.  Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ - Vũ trụ / Catherine D . Hughes : David 
A. Aguilar minh họa ; Đặng Tuân Duy, Nguyễn Thị Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim đồng, 
2017. - 128tr. : ảnh ; 21cm  

19/. HUGHES , CATHERINE D.  Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ - Khủng long / Catherine D . Hughes ; 
Franco Tempesta minh họa ; Nguyễn Thị Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim đồng, 2017. - 
128tr. : ảnh ; 21cm  

20/. HUGHES , CATHERINE D.  Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ - Đai dƣơng / Catherine D . Hughes ; 
Lê Thanh Thúy dịch ; Nguyễn Quốc Tín hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2017. - 128tr. : 
ảnh ; 21cm  

21/. HUGHES , CATHERINE D.  Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ -  Động vật / Catherine D . Hughes ; 
Nguyễn Quốc Tín dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim đồng, 2017. - 128tr. : ảnh ; 21cm  

22/. KNIGHT, ROB.  Nghe theo cái bụng : Tác động khổng lồ của những vi sinh vật tý hon / Rob 
Knight, Brendan Buhler ; Chickn dịch. - H. : Lao động, 2017. - 160tr. ; 19cm  
        Tên sách tiếng Anh: Follow your gut  

23/. LÂM LÂM.  Thƣ viện tri thức dành cho học sinh : Những câu chuyện Thiên văn thú vị / Lâm Lâm ; 
Tuệ Văn dịch. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 208tr. : hình vẽ ; 24cm  

24/. NGUYỄN DUY TIẾN.  Cuộc đời và sự nghiệp của một số nhà toán học nổi tiếng / Nguyễn Duy 
Tiến. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 295tr. : tranh ; 21cm  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về thế giới thực vật, các loại rau củ và cây ăn trái. Trình bày về các loài chim, 
côn trùng, các loài cá  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về các sinh vật tí hon sống trên và trong cơ thể ngƣời; Định nghĩa lại cách 
hiểu về bệnh tật, sức khỏe và chính bản thân mỗi ngƣời.  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về mặt trời và các hành tinh, trái đất, mặt trăng, vì sao, thời gian và các hiện 
tƣợng thiên nhiên kì bí  

        Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện hay, những kỵ niệm đáng nhớ về cuộc đời và sự nghiệp, các 
công trình toán học tiêu biểu của một số nhà toán học nổi tiếng Việt Nam và trên thế giới: Giáo sƣ 
Hoàng Tuỳ, giáo sƣ Hoàng Hữu Nhƣ, A.A. Markov...  

Ký hiệu môn loại: 516.1 

Ký hiệu môn loại: 580 

Ký hiệu môn loại: 523.1 

Ký hiệu môn loại: 567.9 

Ký hiệu môn loại: 551.46 

Ký hiệu môn loại: 590 

Ký hiệu môn loại: 579 

Ký hiệu môn loại: 520 

Ký hiệu môn loại: 510.92 

Kho Đọc: VN.038154 
Kho Mƣợn: PM.046000-46001   

Kho Thiếu Nhi: TN.015802-15804   

Kho Thiếu Nhi: TN.015918-15922   

Kho Thiếu Nhi: TN.015923-15927   

Kho Thiếu Nhi: TN.015928-15932   

Kho Thiếu Nhi: TN.015933-15937   

Kho Đọc: VN.037938-37939 
Kho Mƣợn: PM.045607-45609   

Kho Thiếu Nhi: TN.015805-15807   

Kho Đọc: VN.037910-37911 
Kho Mƣợn: PM.045566-45568   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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25/. NGUYỄN VĂN TUẤN.  Câu chuyện khoa học / Nguyễn Văn Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp Hồ Chí Minh, 2016. - 472tr. ; 21cm  

26/. NHẬT LINH.  Ai sinh ra cá ngựa con? : Thứ bảy thông minh / Nhật Linh, Ngọc Phƣơng. - H. : Kim 
đồng, 2016. - 63tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tuần lễ Bách khoa thú vị)  

27/. NHẬT LINH.  Nàng tiên cá là ai? : Thứ sáu khám phá / Nhật Linh, Ngọc Phƣơng. - H. : Kim đồng, 
2016. - 63tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tuần lễ Bách khoa thú vị)  

28/. NHẬT LINH.  Tại sao hoa có nhiều màu sắc? : Thứ ba thắc mắc / Nhật Linh, Ngọc Phƣơng. - H. : 
Kim đồng, 2016. - 63tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tuần lễ Bách khoa thú vị)  

29/. NHẬT LINH.  Tại sao lại có ban đêm? : Chủ nhật thƣ giãn / Nhật Linh, Ngọc Phƣơng. - H. : Kim 
đồng, 2016. - 63tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tuần lễ Bách khoa thú vị)  

30/. NHẬT LINH.  Tại sao nên ăn nhiều rau? : Thứ hai tò mò / Nhật Linh, Ngọc Phƣơng. - H. : Kim 
đồng, 2016. - 63tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tuần lễ Bách khoa thú vị)  

31/. ROBINSON, ANDREW.  Những nhà khoa học tiên phong : Thiên anh hùng ca về các khám phá / 
Andrew Robinson ; Nguyễn Việt Long, Lê Hải...dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 300tr. : tranh vẽ ; 25cm. - 
(Danh nhân thế giới)  

32/. TRẦN NAM DŨNG.  169 bài toán hay cho trẻ em và ngƣời lớn / Trần Nam Dũng. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2016. - 170tr. ; 21cm. - (Tủ sách Sputnik , số 004)  

        Tóm tắt: Bao gồm 3 phần chính: chuyện khám phá trong khoa học, chuyện con số và chuyện 
nhà khoa học. Những câu chuyện đƣợc kể bằng một văn phong mà tất cả bạn đọc trong và ngoài khoa 
học đều có thể hiểu và cảm thấy thú vị  

        Tóm tắt: Giải thích với trẻ nhỏ những thắc mắc về thế giới động vật nhƣ: Gà có tai không? ai 
sinh ra cá ngựa con? kiến biết viết chữ không? chuột có thể sống trong nƣớc nóng à?...  

        Tóm tắt: Giải thích với trẻ nhỏ những thắc mắc về thế giới động vật nhƣ: Có phải con chim nào 
cũng biết bay? muỗi có ăn muỗi không? sói sống ở những đâu? rùa có tai không? con tê tê có răng 
không?...  

        Tóm tắt: Giải thích với trẻ nhỏ những thắc mắc về thế giới thực vật nhƣ: Có bánh mì mọc trên 
cây không? tại sao lại phải cày đất? hoa có biết "báo giờ" không? cây cọ có thể ép ra dầu chứ? lá cây 
có bắt ruồi đƣợc không?...  

        Tóm tắt: Giải thích với trẻ nhỏ những kiến thức cơ bản về trái đất nhƣ: Sƣơng sớm, ngôi sao, 
mây, ban đêm, gió, không khí...  

        Tóm tắt: Giải thích với trẻ nhỏ những kiến thức cơ bản về thế giới thực vật nhƣ: Cây cỏ có thể 
chữa bệnh, xem tuổi của cây, xƣơng rồng có gai, thụ phấn, hoa nở vào ban đêm...  

        Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp của 43 nhà khoa học lớn trên thế giới nhƣ Nicolaus 
Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei... ở sáu lĩnh vực chính: Vũ trụ, trái đất, phân tử và vật 
chất, bên trong nguyên tử, sự sống, cơ thể và trí óc  

Ký hiệu môn loại: 500 

Ký hiệu môn loại: 590 

Ký hiệu môn loại: 590 

Ký hiệu môn loại: 580 

Ký hiệu môn loại: 550 

Ký hiệu môn loại: 580 

Ký hiệu môn loại: 509.2 

Kho Đọc: VN.038192 
Kho Mƣợn: PM.046068-46069   

Kho Thiếu Nhi: TN.015913-15917   

Kho Thiếu Nhi: TN.015888-15892   

Kho Thiếu Nhi: TN.015908-15912   

Kho Thiếu Nhi: TN.015883-15887   

Kho Thiếu Nhi: TN.015893-15897   

Kho Đọc: VV.003754 
Kho Mƣợn: PM.045773-45774   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

        Thƣ mục : tr170 

33/. URBAN , KARL.  Trái đất của chúng ta ; Hành tinh xanh / Karl Urban ; Đào Minh Khánh dịch ; 
Nguyễn Quý Thao, Trần Ngọc Điệp hiệu đính. - H. : Kim đồng, 2017  

34/. ZYSK , STEFANIE.  Phép màu từ hoa cỏ / Steffanie Zysk ; Lars Baus : minh họa ; Hoàng Hà ; 
dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 64tr. : tranh màu ; 27cm. - (Cẩm nang cho bạn yêu hoa)  

35/. ÔN GIA THẮNG.  Thƣ viện tri thức dành cho học sinh : Những điều kì thú về Trái đất / Ôn Gia 
Thắng ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 208tr. : hình vẽ ; 24cm  

1/. ADAM KHOO.  Con cái chúng ta đều giỏi : Bí quyết làm trỗi dậy tài năng trong con bạn / Adam 
Khoo, Gary Lee; Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 352tr. ; 24cm  

2/.  An toàn vệ sinh lao động trong sử dụng điện. - Tái bản có chỉnh sửa và bổ sung. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2013. - 146tr. ; 24cm  

3/. AULET, BILL.  Kinh điển về khởi nghiệp :  24 bƣớc khởi sự kinh doanh thành công / Bill Aulet ; 
Giang Lâm, Hoàng Anh dịch. - In lần 2. - H. : Lao động, 2016. - 368tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Disciplined entrepreneurship  

4/.  Bonsai cho mọi nhà / Vân Trang biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 200tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Tìm hiểu về trái đất, Nam Cực, Bắc Cực, nguồn gốc của sự sống, những kỵ lục thế giới 
về nƣớc, âm thanh của đất và câu chuyện về núi  

        Tóm tắt: Những kinh nghiệm và bí quyết giúp trỗi dậy tài năng trong con cái, giúp các thế hệ 
trong gia đình bạn tìm đƣợc tiếng nói chung  

        Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về an toàn điện trong lao động sản xuất, từ tác hại 
của dòng điện đối với cơ thể con ngƣời đến các biện pháp đề phòng tai nạn và cách xử lý cấp cứu 
ngƣời bị nạn. Giới thiệu các phƣơng tiện, dụng cụ cần thiết cho an toàn điện và bảo vệ an toàn lƣới 
điện cũng nhƣ công trình sản xuất  

        Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm quý giúp bạn khởi sự kinh doanh thành công nhƣ: Xác 
định rõ khách hàng, giá trị mang lại cho khách hàng, làm gì để đƣa sản phẩm tới tay khách hàng, cách 
thức tạo ra doanh thu, kế hoạch thiết kế và phát triển sản phẩm, cách thức tạo vốn và tăng quy mô của 
doanh nghiệp  

        Tóm tắt: Trình bày những vai trò và tiện ích của việc trồng Bonsai; Cây cảnh làm bonsai ; Kỹ 
thuật trồng, chăm sóc, trƣng bày bonsai  

Ký hiệu môn loại: 510 

Ký hiệu môn loại: 550 

Ký hiệu môn loại: 581 

Ký hiệu môn loại: 550 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 621.3028 

Ký hiệu môn loại: 658.1 

Ký hiệu môn loại: 635.9 

Kho Thiếu Nhi: TN.016081-16085   

Kho Thiếu Nhi: TN.015765-15769   

Kho Thiếu Nhi: TN.015780-15784   

Kho Thiếu Nhi: TN.015808-15810   

Kho Đọc: VV.003794 
Kho Mƣợn: PM.046142-46143   

Kho Đọc: VV.003739-3740 
Kho Mƣợn: PM.045746-45748   

Kho Đọc: VN.038028 
Kho Mƣợn: PM.045775-45776   

Kho Đọc: VN.037874-37875 
Kho Mƣợn: PM.045511-45513   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 23 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

5/.  Bonsai cây kiểng cổ / Vân Trang biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 172tr. ; 21cm 

6/. CATMULL, ED.  Vƣơng quốc sáng tạo / Ed Catmull, Amy Wallace ; Diệu Linh dịch. - H. : Lao động, 
2016. - 360tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Creativity, Inc.  

7/. DOMAN, GLENN.  Dạy trẻ biết đọc sớm / Glenn Doman, Janet Doman ; Mai Hoa dịch. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 242tr. ; 21cm  

8/. DOMAN, GLENN.  Dạy trẻ học toán / Glenn Doman, Janet Doman ; Mai Hoa dịch. - Tái bản lần 6. - 
H. : Lao động Xã hội, 2017. - 212tr. ; 21cm. - (Tủ sách V-Parents)  
        Tên sách bằng tiếng Anh: How to teach your baby math  

9/. DOMAN, GLENN.  Dạy trẻ về thế giới xung quanh / Glenn Doman, Janet Doman, Susan Aisen ; 
Thanh Huyền dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động Xã hội, 2016. - 196tr. ; 21cm  
        Tên sách bằng tiếng Anh: How to give your baby encyclopedic knowledge  

10/. DOMAN, GLENN.  Tăng cƣờng trí thông minh của trẻ / Glenn Doman, Janet Doman ; Hồng Tú 
dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động Xã hội, 2015. - 274tr. : tranh ; cm  

11/. GUILLEBEAU, CHRIS.  Khởi nghiệp với 100 $ : Phát minh lại cách bạn kiếm sống, làm điều bạn 
yêu thích và sáng tạo tƣơng lai / Chris Guillebeau ; Lê Thị Minh Hà dịch ; Hồng Tú, Thanh Huyền hiệu 
đính. - Tái bản lần 6. - H. : Lao động, 2017. - 406tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The 100 startup: Reinvent the way you make a living. Do what you love, 
and create a new future  

        Tóm tắt: Giới thiệu khái niêm cơ bản và cách phân biệt bonsai và kiểng cổ ; Kỹ thuật trồng, 
chăm sóc và tiêu chí đánh giá bonsai  

        Tóm tắt: Kể về cách hãng phim hoạt hình Pixar đối mặt với khó khăn và nuôi dƣỡng văn hóa 
sáng tạo, trở thành nơi sản xuất những bộ phim hoạt hình hay nhất trên thế giới  

        Tóm tắt: Đƣa ra những phƣơng pháp dạy trẻ đọc sớm  

        Tóm tắt: Cung cấp cho cha mẹ những kiến thức cơ bản trong việc dạy con trẻ học toán một 
cách hiệu quả: Nhóm học tập cha mẹ - trẻ nhỏ; nắm bắt tâm lí của trẻ khi học toán; giúp trẻ nhận biết 
số lƣợng; dạy các con số, các phƣơng trình toán học...  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn các bậc cha mẹ phƣơng pháp truyền đạt cho trẻ lứa tuổi từ 0 đến 6 tuổi 
cách tìm hiểu về thế giới xung quanh và một số kiến thức bách khoa phù hợp  

        Tóm tắt: Cung cấp một chƣơng trình giáo dục toàn diện sớm với những hƣớng dẫn cụ thể giúp 
các bậc cha mẹ dạy trẻ ở lứa tuổi từ 0 đến 6 tuổi biết đọc, làm toán và khám phá thế giới xung quanh  

        Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết giúp bạn thành công trong sự nghiệp kinh doanh. Đƣa ra 
những lời khuyên thực tế về việc khởi nghiệp từ niềm đam mê của bản thân. Tác giả chỉ dẫn cho bạn 
từng bƣớc một thông qua việc ông và rất nhiều ngƣời khác đã biến đam mê thành lợi nhuận nhƣ thế 
nào...  

Ký hiệu môn loại: 635.9 

Ký hiệu môn loại: 658.4 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Kho Đọc: VN.037868-37869 
Kho Mƣợn: PM.045502-45504   

Kho Đọc: VV.003786 
Kho Mƣợn: PM.046123-46124   

Kho Đọc: VN.037924-37925 
Kho Mƣợn: PM.045586-45588   

Kho Đọc: VN.038015-38016 
Kho Mƣợn: PM.045724-45726   

Kho Đọc: VN.038013-38014 
Kho Mƣợn: PM.045721-45723   

Kho Đọc: VN.037922-37923 
Kho Mƣợn: PM.045583-45585   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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12/. HEFFERNAN, MARGARET.  Thay đổi nhỏ phần thƣởng lớn / Margaret Heffernan ; Chickn dịch. - 
H. : Lao động, 2017. - 184tr. ; 19cm  
        Tên sách tiếng Anh: Beyond Measure  

13/. HENDERSON, BILL.  Thoát khỏi ung thƣ : Hƣớng dẫn chữa bệnh không độc và nhẹ nhàng / Bill 
Henderson, Carlos M. Garcia ; Nguyễn Anh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2017. - 
380tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Cancer - free  

14/. HUỲNH HẢI YẾN.  Bí mật những mùi hƣơng / Huỳnh Hải Yến. - H. : Thế giới, 2016. - 240tr. : ảnh ; 
23cm  

15/. HỒ THỊ HẢI ÂU. Mẹ Việt dạy con bƣớc cùng toàn cầu / Hồ Thị Hải Âu. - H. : Lao động. - 23cm  
         T.2 : Học để tăng tố chất chứ không phải có tố chất mới học / Hồ Thị Hải Âu, 2016. - 380tr.  

16/. HỒ THỊ HẢI ÂU. Mẹ Việt dạy con bƣớc cùng toàn cầu / Hồ Thị Hải Âu. - H. : Lao động. - 23cm  
         T.1 : 18 năm kim cƣơng / Hồ Thị Hải Âu, 2016. - 430tr.  

17/. INAMORI KAZUO.  Cách sống : Từ bình thƣờng trở nên phi thƣờng / Inamori Kazuo ; Phạm Hữu 
Lợi dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động Xã hội, 2017. - 224tr. ; 21cm  

18/. KIM HIÊN.  Bách khoa sức khỏe ngƣời già : Hỏi & đáp / Kim Hiên biên soạn ; Lê Hồng Quân hiệu 
đính. - H. : Thanh niên, 2016. - 268tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Trình bày khái niệm, phƣơng pháp điều trị và tự điều trị ung thƣ. Những phƣơng pháp 
điều trị ung thƣ mà bạn cần phải biết. Giới thiệu liệu pháp Chelat trị ung thƣ.  

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về nƣớc hoa, các dòng hƣơng chính trong nƣớc hoa. 
Tìm hiểu những mùi hƣơng đất Việt và một số mùi hƣơng huyền thoại trên thế giới  

        Tóm tắt: Tập hợp và chia sẻ những triết lý  về cách nhìn nhận lẽ sống của con ngƣời hiện đại 
từ chính diện, biết biến suy nghĩ thành hiện thực, suy nghĩ từ nguyên lí và nguyên tắc, mài giũa nhân 
cách và nâng cao tâm hồn, sống với lòng vị tha và hoà hợp với dòng chảy của vũ trụ là thƣớc đo dẫn tới 
thành công  
  

        Tóm tắt: Hỏi và đáp các thắc mắc thƣờng gặp về sức khỏe, bệnh tật và chế độ ăn uống, dinh 
dƣỡng, cách chăm sóc cho ngƣời già  

Ký hiệu môn loại: 658.1 

Ký hiệu môn loại: 658.4 

Ký hiệu môn loại: 616.99 

Ký hiệu môn loại: 668 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 650.1 

Ký hiệu môn loại: 618.97 

Kho Đọc: VN.038031-38032 
Kho Mƣợn: PM.045786-45788   

Kho Đọc: VN.037951-37952 
Kho Mƣợn: PM.045626-45628   

Kho Đọc: VV.003771-3772 
Kho Mƣợn: PM.046090-46092   

Kho Đọc: VV.003793 
Kho Mƣợn: PM.046140-46141   

Kho Đọc: VV.003787 
Kho Mƣợn: PM.046125-46126   

Kho Đọc: VV.003780 
Kho Mƣợn: PM.046114-46115   

Kho Đọc: VN.037945-37946 
Kho Mƣợn: PM.045618-45619, PM.045730   

Kho Đọc: VV.003760 
Kho Mƣợn: PM.045863-45864   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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19/. KIM HIÊN.  Bách khoa sức khỏe thanh thiếu niên : Hỏi & đáp / Kim Hiên biên soạn ; Lê Hồng 
Quân hiệu đính. - H. : Thanh niên, 2016. - 418tr. ; 24cm  

20/. KIM HIÊN.  Bách khoa sức khỏe trẻ em : Hỏi & đáp / Kim Hiền biên soạn ; Lê Hồng Quân hiệu 
đính. - H. : Thanh niên, 2016. - 480tr. ; 24cm  

21/.  Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ bệnh cho phong lan rừng / Dƣơng Phong tuyển chọn. - H. : 
Hồng Đức, 2016. - 160tr. ; 19cm  

22/.  Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ bệnh cho hoa địa lan / Dƣơng Phong tuyển chọn. - H. : 
Hồng Đức, 2016. - 144tr. ; 19cm  

23/.  Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho hoa phong lan công nghiệp / Dƣơng Phong tuyển 
chọn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 162tr. : ảnh ; 19cm  

24/. LIN JU.  Mẹ ơi, con làm thế này có đƣợc không? / Lin Ju; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim đồng, 2017. 
- 208tr. ; 19cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)  

25/. LÊ VĂN CẦU.  Cẩm nang giáo dục kỹ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên / Lê Văn Cầu 
chủ biên. - H. : Thanh niên, 2016. - 118tr. : hình vẽ ; 21cm  
        Thƣ mục: tr.117-118  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề thƣờng gặp về hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ nội 
tiết, hệ tim và máu của thanh thiếu niên  

        Tóm tắt: Trình bày các khái niệm về bệnh, nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng, phƣơng thức 
điều trị cho trẻ cùng những kiến thức liên quan đến y học  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về hoa phong lan Việt Nam. Kĩ thuật trồng, chăm sóc lan rừng và một số 
giống phong lan khác. Phƣơng pháp nhận biết một số bệnh phổ biến và những loại thuốc phòng trừ 
bệnh cho vƣờn lan  

        Tóm tắt: Giới thiệu về các loài hoa địa lan. Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ bệnh cho 
hoa địa lan  

        Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về hoa phong lan và kỹ thuật chăm sóc các loài lan. Trình bày kỹ 
thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho một số loài hoa lan: hoa lan Hồ điệp, hoa lan 
Mokara, hoa lan Cattleya, hoa lan Vanda... theo quy mô công nghiệp  

        Tóm tắt: Đƣa ra nguyên tắc và phƣơng hƣớng nuôi dạy con theo quan điểm "yêu thƣơng không 
phân biệt" thuận theo sự phát triển tự nhiên vốn có của trẻ, thông qua các câu chuyện và phân tích các 
ví dụ cụ thể  

        Tóm tắt: Trình bày phƣơng pháp vận dụng kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên và kỹ 
năng sống để tổ chức giáo dục, hƣớng dẫn vị thành niên ứng xử, giải quyết những khó khăn thƣờng 
gặp trong cuộc sống và sức khỏe sinh sản  

Ký hiệu môn loại: 618.92 

Ký hiệu môn loại: 618.92 

Ký hiệu môn loại: 635.9 

Ký hiệu môn loại: 635.9 

Ký hiệu môn loại: 635.9 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 613.9071 

Kho Đọc: VV.003761 
Kho Mƣợn: PM.045865-45866   

Kho Đọc: VV.003762 
Kho Mƣợn: PM.045867-45868   

Kho Đọc: VN.037866-37867 
Kho Mƣợn: PM.045499-45501   

Kho Đọc: VN.037872-37873 
Kho Mƣợn: PM.045508-45510   

Kho Đọc: VN.037878-37879 
Kho Mƣợn: PM.045517-45519   

Kho Đọc: VN.038199-38200 
Kho Mƣợn: PM.046079-46081   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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26/. LÝ DUY VĂN.  Đạo xử thế của Mã Vân (Jack Ma) / Lý Duy Văn ; Bảo Thu dịch. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 254tr. ; 21cm  

27/. MARIE KONDO.  Nghệ thuật bài trí của ngƣời Nhật : Phép màu thay đổi cuộc sống / Marie Kondo 
; Thanh Minh dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2017. - 262tr. ; 21cm. - (Tủ sách V-Smile)  

28/. MORITA TOMOYO.  Đừng ép trẻ học / Morita Tomoyo ; Nguyễn Thị Toàn dịch. - H. : Lao động, 
2016  

29/. MẸ ONG BÔNG.  Ăn dặm không phải là cuộc chiến / Mẹ Ong Bông, Hachun Lyonnet, Bubu 
Hƣơng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2017. - 389tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách V-Parents)  

30/.  Nghệ thuật chơi Bonsai / Vân Trang biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 180tr. ; 21cm 

31/. NGUYỄN QUANG DUỆ.  Kiểm soát thông tin trong cơ thể : Bí quyết sống khỏe, sống lâu / 
Nguyễn Quang Duệ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 156tr. ; 24cm  

32/. NGUYỄN QUANG DUỆ.  Sức khỏe và phƣơng pháp luyện tập thu năng lƣợng vũ trụ / Nguyễn 
Quang Duệ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 173tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu 11 nguyên tắc xử thế quan trọng trong hơn 20 năm kinh doanh của Mã Vân 
(Jack Ma) nhƣ: Khó khăn nào cũng vƣợt qua, nghiêm khắc với bản thân, dám nghĩ dám làm, không 
ngừng nâng cao trí tuệ...  

        Tóm tắt: Giới thiệu phƣơng pháp KonMari bài trí nhà cửa của Nhật. Trình bày cách dọn dẹp 
không gian để thay đổi cuộc sống, giữ cho ngôi nhà của mình ngăn nắp  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn cha mẹ cách xây dựng nền tảng giúp con ham học, có quan điểm nuôi dạy 
con đúng đắn giúp khơi dậy niềm đam mê ở trẻ và nghệ thuật giao tiếp giúp con khôn lớn  
  

        Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm cho con tập ăn theo phƣơng pháp ăn dặm bé chỉ huy "Baby led 
weaning" với 3 giai đoạn: giai đoạn bắt đầu, giai đoạn phát triển kỹ năng bốc nhón và tập dùng thìa, 
giai đoạn hoàn thiện kỹ năng.  

        Tóm tắt: Trình bày khái quát nghệ thuật chơi cây cảnh nói chung và thú chơi Bonsai nói riêng 
nhƣ quan điểm nghệ thuật, quy trình tạo hình một tác phẩm Bonsai, cách chăm sóc, trƣng bày cũng 
nhƣ thƣởng thức  

        Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề về năng lƣợng và thông tin, liên quan trực tiếp đến các cơ chế 
chuyển tải năng lƣợng thông tin trong không gia vũ trụ và cơ thể sống tạo dựng nên sức khỏe.  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số lý thuyết về nguồn năng lƣợng vũ trụ tiềm ẩn, cách luyện tập để 
kiểm soát và sử dụng nó để tự kiểm tra và hỗ trợ chữa bệnh cho mình và mọi ngƣời  

Ký hiệu môn loại: 658.1 

Ký hiệu môn loại: 648 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 635.9 

Ký hiệu môn loại: 612.6 

Ký hiệu môn loại: 613.7 

Kho Đọc: VN.038150-38151 
Kho Mƣợn: PM.045994-45996   

Kho Đọc: VN.038179 
Kho Mƣợn: PM.046039-46040   

Kho Đọc: VN.037993-37994 
Kho Mƣợn: PM.045690-45692   

Kho Đọc: VN.037969-37970 
Kho Mƣợn: PM.045653-45655   

Kho Đọc: VV.003779 
Kho Mƣợn: PM.046112-46113   

Kho Đọc: VN.037870-37871 
Kho Mƣợn: PM.045505-45507   

Kho Đọc: VV.003741-3742 
Kho Mƣợn: PM.045749-45751   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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33/. NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG.  Kỹ năng vàng cho nhân viên văn phòng - Đạo đức, trách nhiệm, 
chuyên nghiệp, hợp tác, hiệu quả / Nguyễn Thị Mai Hƣơng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 
160tr. ; 21cm  

34/. NGUYỄN VĂN ĐỨC.  Hoa quả bổ dƣỡng và chữa bệnh / Nguyễn Văn Đức, Ngô Quang Thái. - H. 
: Quân đội Nhân dân, 2016. - 200tr. ; 21cm  

35/. NGUYỄN VĂN ĐỨC.  Thảo dƣợc chữa bệnh phụ nữ / Nguyễn Văn Đức, Nông Thúy Ngọc. - H. : 
Quân đội Nhân dân, 2016. - 200tr. ; 21cm  

36/. NGUYỄN VĂN ĐỨC.  Thảo dƣợc chữa bệnh nam khoa / Nguyễn Văn Đức, Nông Thúy Ngọc. - H. 
: Quân đội Nhân dân, 2016. - 200tr. ; 21cm  

37/. NGUYỄN VĂN ĐỨC.  Thảo dƣợc chữa bệnh lão khoa / Nguyễn Văn Đức, Nông Thúy Ngọc. - H. : 
Quân đội Nhân dân, 2016. - 200tr. ; 21cm  

38/. NGUYỄN VĂN ĐỨC.  Thảo dƣợc chữa bệnh nội khoa / Nguyễn Văn Đức, Nông Thúy Ngọc. - H. : 
Quân đội Nhân dân, 2016. - 200tr. ; 21cm  

39/. NGUYỄN VĂN ĐỨC.  Thảo dƣợc chữa bệnh ngoại khoa / Nguyễn Văn Đức, Nông Thúy Ngọc. - 
H. : Quân đội Nhân dân, 2016. - 200tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Những kỹ năng cần thiết trong môi trƣờng làm việc rèn luyện bản thân để luôn tự tin 
trong công việc: Đạo đức, nhân cách, làm việc hiệu quả, tinh thần trách nhiệm, xây dựng mối quan hệ 
đồng nghiệp, phấn đấu, năng động trong công việc, chủ động trong công việc  

        Tóm tắt: Giới thiệu thnahf phần dinh dƣỡng, thành phần dƣợc lý, giá trị bổ dƣỡng và chữa bệnh 
kèm theo  những bài thuốc từ những hoa quả  

        Tóm tắt: Đƣa ra những biểu hiện và một số bài thuốc chữa bệnh ở phụ nữ nhƣ: chữa nôn mửa, 
viêm âm đạo, bệnh tăng sinh tuyến vú, thiếu sữa của sản phụ...  

        Tóm tắt: Trình bày những thảo dƣợc chữa các bệnh nam khoa nhƣ: Bệnh ở cậu nhỏ, bệnh ở 
tinh hòa và túi chứa tinh trùng,  bệnh ở dây dẫn tinh và về tinh dịch  

        Tóm tắt: Giới thiệu các loại thảo dƣợc chữa bệnh thƣờng gặp của ngƣời già nhƣ: Bệnh  ở hệ hô 
hấp, Bệnh hệ thống tâm huyết, bệnh ở hệ tiêu hóa, bệnh ở hệ tiết niệu và huyết dịch cùng các bệnh ở 
hệ thống thần kinh, tinh thần.  

        Tóm tắt: Giới thiệu các loại thảo dƣợc chữa bệnh thƣờng gặp của trẻ nhƣ: Bệnh xơ gan, viêm 
màng tủy não, bệnh đau xƣờn, bệnh đau đầu, cao huyết áp, bệnh sỏi mật...  

        Tóm tắt: Trình bày những thảo dƣợc chữa các bệnh ngoại khoa nhƣ:viêm khớp do phong thấp, 
Behcet, ban đỏ mụn nhọt, Viêm đa cơ, viêm da thịt...  

Ký hiệu môn loại: 651.3 

Ký hiệu môn loại: 615.8 

Ký hiệu môn loại: 618.1 

Ký hiệu môn loại: 616.6 

Ký hiệu môn loại: 618.97 

Ký hiệu môn loại: 616 

Ký hiệu môn loại: 615.8 

Kho Đọc: VV.003746-3747 
Kho Mƣợn: PM.045756-45758   

Kho Đọc: VN.037898-37899 
Kho Mƣợn: PM.045547-45549   

Kho Đọc: VN.038111-38112 
Kho Mƣợn: PM.045925-45927   

Kho Đọc: VN.038113-38114 
Kho Mƣợn: PM.045928-45930   

Kho Đọc: VN.038107-38108 
Kho Mƣợn: PM.045919-45921   

Kho Đọc: VN.038197-38198 
Kho Mƣợn: PM.046076-46078   

Kho Đọc: VN.038195-38196 
Kho Mƣợn: PM.046073-46075   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 28 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

40/. NGUYỄN VĂN ĐỨC.  Thảo dƣợc chữa bệnh nhi khoa / Nguyễn Văn Đức, Nông Thúy Ngọc. - H. : 
Quân đội Nhân dân, 2016. - 200tr. ; 21cm  

41/. NGUYỄN VĂN ĐỨC.  Tín hiệu báo bệnh trong cơ thể / Nguyễn Văn Đức, Ngô Quang Thái. - H. : 
Quân đội Nhân dân, 2016. - 200tr. ; 21cm  

42/. NGUYỄN ĐỨC ĐÃN.  Cấp cứu tai nạn trƣớc khi có y tế / Nguyễn Đức Đãn. - Tái bản lần thứ 6 có 
bổ sung, sửa đổi. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 48tr. : tranh vẽ ; 21cm  

43/. NHẬT LINH.  Bí quyết học tập của Nam / Nhật Linh biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 63tr. : 
truyện tranh ; 24cm. - (Những câu chuyện giáo dục)  

44/. NHẬT LINH.  Chim sẻ và cô Tiên / Nhật Linh biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 63tr. : truyện tranh 
; 24cm. - (Những câu chuyện giáo dục)  

45/. NHẬT LINH.  Câu chuyện nhà Ốc Sên / Nhật Linh biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 63tr. : truyện 
tranh ; 24cm. - (Những câu chuyện giáo dục)  

46/. NHẬT LINH.  Cô gái vắt sữa / Nhật Linh biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 63tr. : truyện tranh ; 
24cm. - (Những câu chuyện giáo dục)  

47/. NHẬT LINH.  Hãy nghe tớ nói hết đã! / Nhật Linh biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 63tr. : truyện 
tranh ; 24cm. - (Những câu chuyện giáo dục)  

48/. NHẬT LINH.  Lời nói đúng lúc / Nhật Linh biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 63tr. : truyện tranh ; 
24cm. - (Những câu chuyện giáo dục)  

49/. NHẬT LINH.  Tại sao phải rửa chân khi đi ngủ? : Thứ tƣ hỏi han / Nhật Linh, Ngọc Phƣơng. - H. : 

        Tóm tắt: Giới thiệu các loại thảo dƣợc chữa bệnh thƣờng gặp của trẻ nhƣ: Bệnh bạch hầu, ho 
gà, thủy đậu, sởi,  bệnh tê liệt và di chứng ở trẻ nhỏ...  

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức y học để nhận biết những biểu hiện khác thƣờng trong cơ 
thể trƣớc khi bệnh chƣa phát ra hoặc những biểu hiện cụ thể có thể sơ  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tổ chức cấp cứu tại chỗ, kĩ năng sơ cấp cứu tại 
chỗ đối với một số tai nạn thƣờng gặp trong đời sống nhƣ: băng vết thƣơng, cố định gãy xƣơng, chấn 
thƣơng cột sống, bong gân, sai khớp, điện giật, ngạt thở, ngộ độc, say nắng...  

Ký hiệu môn loại: 618.92 

Ký hiệu môn loại: 616.07 

Ký hiệu môn loại: 616.02 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Kho Đọc: VN.038105-38106 
Kho Mƣợn: PM.045916-45918   

Kho Đọc: VN.038193-38194 
Kho Mƣợn: PM.046070-46072   

Kho Đọc: VN.038109-38110 
Kho Mƣợn: PM.045922-45924   

Kho Đọc: VN.037886-37887 
Kho Mƣợn: PM.045529-45531   

Kho Thiếu Nhi: TN.015680-15684   

Kho Thiếu Nhi: TN.015690-15694   

Kho Thiếu Nhi: TN.015675-15679   

Kho Thiếu Nhi: TN.015700-15704   

Kho Thiếu Nhi: TN.015685-15689   

Kho Thiếu Nhi: TN.015695-15699   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Kim đồng, 2016. - 63tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tuần lễ Bách khoa thú vị) 

50/. NHẬT LINH.  Vì sao gà không biết bơi / Nhật Linh. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 63tr. : truyện tranh ; 
24cm. - (Những câu chuyện giáo dục)  

51/. PETRANEK, STEPHEN.  Cà phê trên sao hỏa / Stephen Petranek ; Phƣơng Anh dịch. - H. : Lao 
động, 2017. - 140tr. ; 19cm  
        Tên sách tiếng Anh : How we'll live on Mars  

52/. PHAN ANH.  80 ngày ăn khắp thế giới : Một cuốn sách nấu ăn phiêu lƣu đầu tiên dành cho trẻ em 
/ Phan Anh. - H. : Kim Đồng, 2017. - 168tr. : tranh vẽ ; 24cm  

53/.  Phòng chống ngộ độc / Thanh Hƣơng sƣu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân, 2016. - 
188tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Phòng tránh tai nạn bất ngờ)  
        Thƣ mục: tr.184  

54/.  Phƣơng pháp trồng và tạo dáng Bon sai / Vân Trang biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 164tr. ; 
21cm  

55/. PROTHEROUGH, LISABETH.  Giúp con tuổi teen khởi nghiệp : Cẩm nang của các bậc cha mẹ / 
Lisabeth Protherough ; Lê Minh Quân dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hóa, 2014. - 134tr. ; 20cm  

56/. RESH, EVELYN.  Những điều thầm kín của con gái tuổi teen / Evelyn Resh, Beverly West ; 
Chƣơng Ngọc dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 256tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The secret lives of teen girls  

        Tóm tắt: Giải thích với trẻ nhỏ những thắc mắc về cuộc sống xung quanh: Tại sao ta lại nổi da 
gà? tại sao cƣời nhiều thì chảy nƣớc mắt? rôm sảy từ đâu đến? tại sao phải rửa chân trƣớc khi đi 
ngủ?...  

        Tóm tắt: Đƣa ra các sự kiện về kinh tế, khoa học, con ngƣời ; Chứng minh sống trên sao Hỏa là 
một kế hoạch dự phòng cho nhân loại và giải thích chi tiết về cách điều đó xảy ra  

        Tóm tắt: Giới thiệu các trƣờng hợp ngộ độc thƣờng gặp trong cuộc sống nhƣ: ngộ độc thực 
phẩm, ngộ độc hóa chất, ngộ độc các loại thuốc và chất kích thích. Đƣa ra cách xử lý và phƣơng pháp 
phòng ngừa.  

        Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật  trồng, chăm sóc bonsai và phƣơng pháp tạo dáng cho bonsai  

        Tóm tắt: Giúp thế hệ trẻ nhận ra và thấu hiểu rằng họ có quyền lựa chọn, rằng họ cần và xứng 
đáng đƣợc trao cho các công cụ cũng nhƣ không gian để thực hiện những lựa chọn ấy để khởi nghiệp 
thành công  

        Tóm tắt: Tìm hiểu thế giới bí ẩn của con gái tuổi teen, tình dục vị thành niên cùng nhiều vấn đề 
phức tạp khác trong thực tế đời sống tuổi teen nhƣ rối loạn ăn uống, lạm dụng thuốc, mang thai ngoài ý 
muốn, bạo lực và các bệnh lây lan qua đƣờng tình dục  

Ký hiệu môn loại: 613 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 620 

Ký hiệu môn loại: 641.8 

Ký hiệu môn loại: 615.9 

Ký hiệu môn loại: 635.9 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 613.9 

Kho Thiếu Nhi: TN.015903-15907   

Kho Thiếu Nhi: TN.015816-15820   

Kho Đọc: VN.037988-37989 
Kho Mƣợn: PM.045682-45684   

Kho Thiếu Nhi: TN.015963-15967   

Kho Đọc: VN.038180-38181 
Kho Mƣợn: PM.046041-46043   

Kho Đọc: VN.037880-37881 
Kho Mƣợn: PM.045520-45522   

Kho Đọc: VN.038084-38085 
Kho Mƣợn: PM.045882-45884   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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57/. SASAKI FUMIO.  Lối sống tối giản của ngƣời Nhật / Sasaki Fumio ; Nhƣ Nữ dịch. - In lần 3. - H. : 
Lao động, 2017. - 298tr. ; 21cm  

58/. SCHWARTZ, BARRY.  Vì sao chúng ta làm việc? / Barry Schwartz ; Quế Chi dịch. - H. : Lao 
động, 2017. - 160tr. ; 19cm. - (Tedbooks)  

59/. TADASHI TSUJII.  Vì chơi là học : Dành cho trẻ 2-3 tuổi / Tadashi Tsujii ; Trang Anh dịch. - H. : 
Lao động, 2016. - 160tr. : hình vẽ ; 19cm  

60/. TADASHI TSUJII.  Vì chơi là học : Dành cho trẻ 1-2 tuổi / Tadashi Tsujii ; Trang Anh dịch. - H. : 
Lao động, 2016. - 142tr. : tranh vẽ ; 19cm  

61/. TADASHI TSUJII.  Vì chơi là học : Dành cho trẻ 0-1 tuổi / Tadashi Tsujii ; Phùng Thu dịch. - H. : 
Lao động, 2016. - 143tr. : hình vẽ ; 19cm  

62/. THÀNH QUÂN ỨC.  Tam quốc @ diễn nghĩa / Thành Quân Ức ; Dịch: Trần Thu Hiên, Nguyễn 
Thanh Thuý. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2017. - 483tr. ; 21cm. - (Tủ sách V-Biz)  
        Sách kinh doanh bán chạy nhất tại Trung Quốc năm 2003-2004  

63/. THÀNH QUÂN ỨC.  Tây du @ ký : Đƣờng đến Tây Thiên và triết lý lãnh đạo / Thành Quân Ức ; 
Dịch: Hoàng Ngọc Cƣơng, Lê Thị Hƣơng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2016. - 509tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm của chính tác giả ngƣời Nhật về lối sống tối giản và đƣa ra 
định nghĩa, lý do tại sao lại sống theo lối sống này...  

        Tóm tắt: Phân tích  thế nào là một công việc tuyệt vời và làm sao để có đƣợc một việc nhƣ vậy  

        Tóm tắt: Giới thiệu những đặc trƣng và sự phát triển tâm sinh lý của trẻ 2 - 3 tuổi. Hƣớng dẫn 
cha mẹ cách nuôi dạy trẻ và đồng hành cùng con trong các trò chơi khám phá cuộc sống mà con vừa 
mới bắt đầu qua từng trò chơi nhỏ, từng hoạt động thƣờng ngày  

        Tóm tắt:  Tập hợp hơn 50 trò chơi mà bố mẹ có thể chơi cùng em bé 1-2 tuổi giúp con khám 
phá trò chơi  và cùng phát triến trí não cho tre  

        Tóm tắt: Giới thiệu đến các bậc phụ huynh những “bài tập” chơi phù hợp với từng tháng trong 
suốt một năm đầu đời của trẻ. Từ giây phút đầu tiên con cất tiếng khóc chào đời, mỗi tháng trôi qua 
đều đánh dấu một mốc quan trọng, hình thành những kỹ năng riêng trong quá trình phát triển của co  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý với cách nhìn 
hiện đại, thông qua việc tái hiện các nhân vật trong tác phẩm văn học Tam Quốc diễn nghĩa  

        Tóm tắt: Thông qua tác phẩm Tây du ký, tác giả bàn về đạo lý làm ngƣời, cách hoàn thiện 
bản Ký hiệu môn loại: 640.73 

Ký hiệu môn loại: 658.3 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 658.4 

Kho Đọc: VN.038178 
Kho Mƣợn: PM.046037-46038   

Kho Đọc: VN.038005-38006 
Kho Mƣợn: PM.045709-45711   

Kho Đọc: VN.037953-37954 
Kho Mƣợn: PM.045629-45631   

Kho Đọc: VN.037862 
Kho Mƣợn: PM.045492-45493 
Kho Thiếu Nhi: TN.016025-16026   

Kho Đọc: VN.037860 
Kho Mƣợn: PM.045488-45489 
Kho Thiếu Nhi: TN.016021-16022   

Kho Đọc: VN.037861 
Kho Mƣợn: PM.045490-45491 
Kho Thiếu Nhi: TN.016023-16024   

Kho Đọc: VN.037990 
Kho Mƣợn: PM.045685-45686   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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64/.  Thực hành và tạo dáng Bon sai / Vân Trang biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 188tr. ; 21cm 

65/. TRANG LE.  Phụ nữ là phải đẹp / Trang Le ; Hình ảnh: Khánh Duy, Trang Lê ; Nga Linh minh 
họa. - H. : Thế giới, 2016. - 171tr. : tranh màu ; 24cm  

66/. TRUMP, DONALD J..  Trump - Đừng bao giờ bỏ cuộc = Trump never give up : Cách tôi biến 
những thách thức to lớn trong cuộc đời mình thành công / Donald J. Trump & Meredith Mclver ; Võ 
Công Hùng dịch. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 218tr. ; 20cm  

67/. VŨ VĂN DÂN.  Dạy con bằng lời hay ý đẹp : Sách dành cho các bậc ông bà, cha mẹ và các thầy 
cô giáo / Vũ Văn Dân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 124tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 121-122  

68/.  Xin  đừng dồn gánh nặng lên vai con / Thái Sơn biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 164tr. ; 23cm. 
- (Tủ sách "Học làm cha mẹ")  

69/. ĐOÀN CHÍ THIỆN.  Nghiệp vụ thƣ ký và quản trị văn phòng / Đoàn Chí Thiện. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2016. - 110tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 111  

70/.  Đánh thức ban mai : Hiểu, yêu thƣơng & chăm sóc trẻ tự kỵ / Nguyễn Thị Việt Hà ghi chép và 
biên 

thân mình trong cuộc sống hiện đại và mối quan hệ lôgic giữa tính cách, số phận của cá nhân với 
thành công của tập thể giúp các nhà quản lý phát hiện và phân tích những nhân tố thần bí ảnh hƣởng 
tới hiệu suất lao động, mức độ thoả mãn công việc và quan hệ công nhân viên  

        Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật  chăm sóc và các kiểu tạo dáng cho bonsai  

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức làm đẹp cơ bản, cần thiết và dễ áp dụng về chuyện chăm 
sóc ngoại hình với 3 chủ đề cụ thể: Chăm sóc da, trang điểm, phong cách thời trang  

        Tóm tắt: Kể về những câu chuyện lý thú về những phi vụ làm ăn của Trump và những lời 
khuyên trong kinh doanh về: Cách phản pháo khi gặp thất bại và trở ngại; Cách biến những vấn đề lớn 
thành những cơ hội; Cách biến kẻ thù và địch thủ thành bạn bè và đồng minh...  

        Tóm tắt: Giới thiệu phƣơng pháp giáo dục con cái về tình cảm, lòng biết ơn, tính cách, kĩ năng 
sống bằng những lời hay ý đẹp đƣợc chuyển tải bằng thơ lục bát và song thất lục bát.  

        Tóm tắt: Gồm các tình huống cụ thể trong giáo dục trẻ em hiện nay: nuông chiều con cái, dồn 
gánh nặng lên vai con, thi trƣợt đại học... và hƣớng đến phƣơng pháp nuôi dạy, giáo dục con cái hiệu 
quả nhất  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ năng, phẩm chất, nghiệp vụ của ngƣời thƣ ký; 
phƣơng pháp xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị, những kỹ năng cần thiết trong công tác quản trị 
văn phòng, quản lý hành chính nhà nƣớc  

Ký hiệu môn loại: 658.4 

Ký hiệu môn loại: 635.9 

Ký hiệu môn loại: 646.7 

Ký hiệu môn loại: 658.4092 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 651.3 

Kho Đọc: VN.037940 
Kho Mƣợn: PM.045610-45611   

Kho Đọc: VN.037876-37877 
Kho Mƣợn: PM.045514-45516   

Kho Đọc: VV.003790 
Kho Mƣợn: PM.046130-46131   

Kho Đọc: VN.038069-38070 
Kho Mƣợn: PM.045842-45844   

Kho Đọc: VN.037896-37897 
Kho Mƣợn: PM.045544-45546   

Kho Thiếu Nhi: TN.015705-15709   

Kho Đọc: VN.037884-37885 
Kho Mƣợn: PM.045526-45528   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2017. - 176tr. ; 21cm 

71/. ĐỘC LANG.  Cha dạy con gái học toán / Độc Lang ; Nguyễn Thị Minh Thu dịch. - H. : Nxb. Hồng 
Đức, 2017. - 214tr. ; 23cm. - (Ngƣời cha tốt còn hơn ngƣời thầy giỏi)  

1/. BÙI ĐÌNH THẢO.  Tìm hiểu nghệ thuật hát chầu văn : Sách tham khảo / Bùi Đình Thảo chủ biên, 
Nguyễn Quang Hải. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội Nhân dân, 2017. - 268tr. ; 21cm. - 
(Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam)  

2/. DICKINS , ROSIE.  Đến với nghệ thuật ; Những chỉ dẫn đơn giản và lôi cuốn / Rosie Dickins : Vũ 
Hiển & Phạm Quỳnh Châu : dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 200tr. : tranh màu , ảnh ; 28cm  

3/. HỒNG THAO.  Tìm hiểu dân ca quan họ : Sách tham khảo / Hồng Thao. - Tái bản có sửa chữa, bổ 
sung. - H. : Quân đội Nhân dân, 2017. - 330tr. ; 21cm. - (Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam)  

4/. KIDD, CHIP.  Nhìn mặt mà bắt hình dong / Chip Kidd ; Thanh Huyền dịch. - H. : Lao động, 2017. - 
150tr. ; 19cm  
        Tên sách tiếng Anh: Judge this  

5/. KUFFNER, TRISH.  Mỗi ngày một trò chơi : 365 trò chơi đơn giản dành cho bé từ 1-3 tuổi / Trish 
Kuffner ; Khánh Thủy dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2016. - 352tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The toddler's busy book  

6/. KUSHNER, MARC.  Tƣơng lai của kiến trúc / Marc Kushner ; Chickn dịch. - H. : Lao động, 2017. - 
180tr. ; 19cm  
        Tên sách tiếng Anh: The future of architecture in 100 buildings  

        Tóm tắt: Chia sẻ các câu chuyện xúc động của những ông bố, bà mẹ có con bị tự kỉ đã vƣợt 
qua thời gian khủng khoảng đó nhƣ thế nào? họ đã phải làm gì, bằng cách nào? ruồng bỏ hay can đảm 
đối mặt, gục ngã hay đứng lên cùng con, tìm một con đƣờng tƣơi sáng hơn?  

        Tóm tắt: Miêu tả bối cảnh học tập. Đƣa ra các phƣơng pháp dạy con gái học môn toán.  

        Tóm tắt: Phan tích điểm tốt, điểm xấu, chỗ bất howjp lý và tài năng của những ngƣời  gặp 
trong đời sống hằng ngày và trong cả thiết kế.  

        Tóm tắt: Giới thiệu 365 trò chơi đơn giản cho bé từ 1 đến 3 tuổi  

        Tóm tắt: Giới thiệu 100 công trình kiến trúc hiện đại  

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 649 

Ký hiệu môn loại: 781.62009597 

Ký hiệu môn loại: 700 

Ký hiệu môn loại: 781.62009597 

Ký hiệu môn loại: 745.2 

Ký hiệu môn loại: 790.1 

Ký hiệu môn loại: 724 

Kho Đọc: VN.038089 
Kho Mƣợn: PM.045891-45892   

Kho Đọc: VV.003788-3789 
Kho Mƣợn: PM.046127-46129   

Kho Đọc: VN.038125-38126 
Kho Mƣợn: PM.045962-45963 
Kho Tra Cứu: TC.003149   

Kho Thiếu Nhi: TN.015796-15798   

Kho Đọc: VN.038127-38128 
Kho Mƣợn: PM.045964-45965 
Kho Tra Cứu: TC.003150   

Kho Đọc: VN.037986-37987 
Kho Mƣợn: PM.045679-45681   

Kho Đọc: VV.003773-3774 
Kho Mƣợn: PM.046093-46095   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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7/. MILLS, ANDREA.  Bạn là một tài năng / Andrea Mills; Phạm Quốc Cƣờng dịch. - H. : Dân trí, 2013 

8/. MỊCH QUANG.  Tìm hiểu nghệ thuật Tuồng : Sách tham khảo / Mịch Quang. - H. : Quân đội Nhân 
dân, 2017. - 264tr. ; 21cm. - (Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam)  
        Thƣ mục tr.:261-262  

9/. NGUYỄN TIẾN DŨNG.  Romeo đi tìm công chúa : 100 câu đố vui hóc búa / Nguyễn Tiến Dũng, Lê 
Bích Phƣợng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 148tr. ; 21cm. - (Tủ sách Sputnik; Số 006)  

10/. NGUYỄN TIẾN ĐÍCH.  Kỹ thuật điều chỉnh trƣờng khí vào nhà = Technical adjustment of khi field 
to houses : Thuật hoá giải phong thuỵ nhà / Nguyễn Tiến Đích. - Tái bản lần 2. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2016. - 260tr. : hình ảnh ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 238-255. - Thƣ mục: tr. 256-260  

11/. TRẦN VIỆT NGỮ.  Tìm hiểu nghệ thuật hát xẩm : Sách tham khảo / Trần Việt Ngữ biên soạn. - 
Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội Nhân dân, 2017. - 260tr. ; 21cm. - (Nghệ thuật âm nhạc 
Việt Nam)  

12/. TRẦN ĐƢƠNG.  Những nghệ sĩ nhiếp ảnh đƣợc tặng giải thƣởng Hồ Chí Minh và giải thƣởng Nhà 
nƣớc về văn học - nghệ thuật / Trần Đƣơng. - H. : Thanh niên, 2016. - 254tr. ; 21cm  

13/. TÔ CHIÊM.  Họa sĩ - nhà giáo Tạ Thúc Bình : Dung dị một hồn quê Kinh Bắc / Tô Chiêm biên 
soạn. - H. : Kim Đồng, 2017  

14/. VÕ TRƢỜNG KỲ.  Tìm hiểu nghệ thuật đờn ca tài tử : Sách tham khảo / Võ Trƣờng Kỳ. - Tái bản 

        Tóm tắt: Trình bày những kĩ năng ca hát, nhảy múa, biểu diễn... giúp bạn phát huy thế mạnh 
của bản thân để trở thành một tài năng  

        Tóm tắt: Giới thiệu bộ sƣu tập các câu đố vui logic và toán học, chia thành 5 thể loại: số học, 
hình học, tìm quy luật, thuật toán, logic  

        Tóm tắt: Giới thiệu các biện pháp cụ thể để điều chỉnh và hoá giải trƣờng khí trong nhà bằng 
giải pháp tụ khí và dẫn khí, bố cục hệ cửa, điều chỉnh bàn thờ và lò bếp, phƣơng pháp chẻ khí và tách 
khí bằng hệ gƣơng, phù hiệu, linh vật...  

        Tóm tắt: Tổng hợp về tiểu sử, cuộc đời và phong cách nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh 
đƣợc tặng giải thƣởng Hồ Chí Minh và giải thƣởng Nhà nƣớc về văn học - nghệ thuật  

Ký hiệu môn loại: 790.2 

Ký hiệu môn loại: 792.509597 

Ký hiệu môn loại: 793.73 

Ký hiệu môn loại: 747 

Ký hiệu môn loại: 781.62009597 

Ký hiệu môn loại: 770.92597 

Ký hiệu môn loại: 759.9597 

Kho Đọc: VN.037961-37962 
Kho Mƣợn: PM.045641-45643   

Kho Thiếu Nhi: TN.016195-16197   

Kho Đọc: VN.038129-38130 
Kho Mƣợn: PM.045966-45967 
Kho Tra Cứu: TC.003151   

Kho Đọc: VN.037882-37883 
Kho Mƣợn: PM.045523-45525   

Kho Đọc: VN.037900-37901 
Kho Mƣợn: PM.045550-45552   

Kho Đọc: VN.038133-38134 
Kho Mƣợn: PM.045970-45971 
Kho Tra Cứu: TC.003153   

Kho Đọc: VN.038115-38116 
Kho Mƣợn: PM.045951-45952 
Kho Tra Cứu: TC.003143   

Kho Thiếu Nhi: TN.015958-15962   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 34 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

VĂN HỌC 

có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội Nhân dân, 2017. - 220tr. ; 21cm. - (Nghệ thuật âm nhạc Việt 
Nam)  
        Phụ lục tr. 169-217  

15/. VĨNH PHÚC.  Tìm hiểu nhã nhạc triều Nguyễn : Sách tham khảo / Vĩnh Phúc. - Tái bản có sửa 
chữa, bổ sung. - H. : Quân đội Nhân dân, 2017. - 300tr. ; 21cm. - (Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam)  
        Phụ lục tr.:249-294, Thƣ mục tr.:295-297  

1/. ALBERT , LIKHANOV.  Ông tƣớng của tôi / Albert Likhanov ; Bùi Việt , Mai Thế Chiến dịch. - H. : 
Kim đồng, 2017. - 268tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Văn học Nga . Tác phẩm chọn lọc)  

2/. ANH THƢ.  Giấc mơ trung thu / Anh Thƣ. - H. : Kim đồng, 2017. - 220tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Viết 
cho những điều nhỏ bé)  

3/.  Bác sĩ Dolittle : Những chuyến du hành tới vƣơng quốc động vật : Truyện tranh / Hugh Lofting 
nguyên tác ; Mã Ngọc Mai kể ; Băng Hà chủ biên ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 132tr. : 
tranh màu ; 24cm  

4/. BÁT NGUYỆT TRƢỜNG AN. Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân : Tiểu thuyết / Bát Nguyệt Trƣờng 
An ; Nhóm KQH dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm  
         T.1 / Bát Nguyệt Trƣờng An ; Nhóm KQH dịch, 2017. - 368tr.  

5/. BÁT NGUYỆT TRƢỜNG AN. Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân : Tiểu thuyết / Bát Nguyệt Trƣờng 
An ; Nhóm KQH dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm  
         T.2 / Bát Nguyệt Trƣờng An ; Nhóm KQH dịch, 2017. - 368tr.  

6/. BẮC THÔN.  Hai làng Tà Pình và Động Hía / Bắc Thôn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim đồng, 2017. - 
48tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi)  
        Tên thật tác giả: Nguyễn Tuấn Sang  

7/. CAMERON,CLAIRE.  Cuộc đụng độ chết chóc : Tiểu thuyết / Claire Cameron, Lê Thắng dịch. - H. : 

        Tóm tắt: Tìm hiểu đất và con ngƣời Nam Bộ, nguồn gốc phát sinh dòng âm nhạc tài tử Nam Bộ, 
phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ, quá trình hình thành hệ thống bài bản đờn ca tài tử Nam Bộ, giá trị 
của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, bảo tồn và phát triển giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ  

Ký hiệu môn loại: 781.62009597 

Ký hiệu môn loại: 781.509597 

Ký hiệu môn loại: 891.7 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Đọc: VN.038135-38136 
Kho Mƣợn: PM.045972-45973 
Kho Tra Cứu: TC.003154   

Kho Đọc: VN.038131-38132 
Kho Mƣợn: PM.045968-45969 
Kho Tra Cứu: TC.003152   

Kho Thiếu Nhi: TN.015775-15779   

Kho Đọc: VN.037918-37919 
Kho Mƣợn: PM.045577-45579   

Kho Thiếu Nhi: TN.015740-15744   

Kho Đọc: VN.037997 
Kho Mƣợn: PM.045696-45697   

Kho Đọc: VN.037998 
Kho Mƣợn: PM.045698-45699   

Kho Thiếu Nhi: TN.015878-15882   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Thế giới, 2016. - 280tr. ; 20cm 

8/. CAO ĐẮC ĐIỂM.  Chân dung Ngô Tất Tố / Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch sƣu tầm và biên 
soạn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 432tr. : tranh màu ; 24cm  

9/.  Chiến tranh giữa các thế giới : Cẩm nang khám phá bí mật Sao Hỏa : truyện tranh / H.G.Wells 
nguyên tác ; Chung Lôi kể ; Băng Hà chủ biên ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 132tr. : tranh 
màu ; 24cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm văn học nổi tiếng)  

10/.  Con muốn viết  về một thế giới mơ ƣớc : Những bức thƣ đoạt giải cuộc thi viết thƣ quốc tế UPU 
lần thứ 44. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 191tr. : ảnh, hình vẽ ; 21cm  
        Phụ lục : tr174- tr 186  

11/.  Cánh thƣ xanh nâng những ƣớc mơ hồng : Những bức thƣ đoạt giải cuộc thi viết thƣ quốc tế UPU 
lần thứ 45 / Nguyễn Thu Trang, Ivana Iliyan Yaneva, Dasa Bahor..... - H. : Thông tin và truyền thông, 
2016. - 216tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông  

12/.  Câu lạc bộ Columbus : Những nhà thám hiểm dũng cảm : Truyện tranh / Vitaly Blanki nguyên tác 
; Lƣu Thanh Dĩnh kể ; Băng Hà chủ biên ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 132tr. : tranh màu 
; 24cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm văn học nổi tiếng)  

13/.  Cây hoa Bìm Bịp của Takkun / Nishimura Yuri lời ; Okada Chiaki tranh ; Tống Hƣơng dịch. - H. : 
Lao động, 2016. - 84tr. : tranh vẽ ; 21cm  

14/.  Cậu bé rừng xanh : Đi tìm bí mật của bầy sói : truyện tranh / Rudyard Kipling nguyên tác ; Mặc 
Hàn ngƣời kể ; Băng Hà chủ biên ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 132tr. : tranh màu ; 
24cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm nổi tiếng)  

15/. DU PHONG.  Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới : Thơ - Tản văn / Du Phong. - H. : Văn học, 2016. - 
200tr. ; 20cm  

16/. DƢƠNG MINH TUẤN.  Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn và những câu chuyện chƣa kể : 
Tản văn / Dƣơng Minh Tuấn. - H. : Văn học, 2016. - 232tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Phác thảo chân dung, cuộc đời và sự nghiệp văn học của nhà văn Ngô Tất Tố. Tập 
hợp các bài viết và nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của ông  

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 808.6 

Ký hiệu môn loại: 808.6 

Ký hiệu môn loại: 896.1 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Ký hiệu môn loại: 895.9228 

Kho Thiếu Nhi: TN.016117-16119   

Kho Đọc: VV.003744 
Kho Mƣợn: PM.045753-45754   

Kho Thiếu Nhi: TN.015750-15754   

Kho Thiếu Nhi: TN.016091-16095   

Kho Đọc: VN.037888-37889 
Kho Mƣợn: PM.045532-45534   

Kho Thiếu Nhi: TN.015745-15749   

Kho Thiếu Nhi: TN.016027-16031   

Kho Thiếu Nhi: TN.015755-15759   

Kho Đọc: VN.038088 
Kho Mƣợn: PM.045889-45890   

Kho Đọc: VN.037991-37992 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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17/. EIICHIRO ODA. One piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.76 : Tiến lên đi, đừng ngại / Eiichiro Oda ; Takara dịch, 2017. - 212tr.  

18/. EIICHIRO ODA. One piece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.75 : Trả ơn / Eiichiro Oda ; Takara dịch, 2017. - 204tr.  

19/. FEFE.  Tung tăng vào đời - Bầu trời đảo ngƣợc / Fefe ; Đỗ Thu Thủy dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 
208tr. : tranh vẽ ; 21cm  

20/. GARI.  Là đánh mấy hay chƣa từng có : Truyện ngắn / Gari. - H. : Văn học, 2016. - 240tr. ; 20cm 

21/.  Gió qua rặng liễu : Huyền thoại về các loài vật bên bờ sông : Truyện tranh / Kenneth Grahame 
nguyên tác ; Vƣơng Hông Đào kể ; Băng Hà chủ biên ; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 
132tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm văn học  nổi tiếng)  

22/. GORKY, MAKSIM.  Kiếm sống / Maksim Gorky ; Dịch: Thanh Nam, Trần Khuyến.... - H. : Kim 
đồng, 2017. - 648tr. ; 19cm. - (Văn học Nga. Tác phẩm chọn lọc)  

23/. GORKY, MAKSIM.  Những trƣờng đại học của tôi / Maxim Gorky ; Dịch: Trần Khuyến, Cẩm Tiêu. 
- H. : Kim đồng, 2017. - 279tr. ; 19cm. - (Văn học Nga. Tác phẩm chọn lọc)  

24/. GORKY, MAKSIM.  Thời thơ ấu / Maksim Gorky ; Dịch:  Trần Khuyến, Cẩm Tiêu.... - H. : Kim 
đồng, 2017. - 420tr. ; 19cm. - (Văn học Nga. Tác phẩm chọn lọc)  

25/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan -Khinh khí cầu mắc nạn : Truyện tranh / Nguyên 
tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phƣơng Hà dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.1 / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phƣơng Hà dịch, 2017. - 208tr.  

26/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan -Khinh khí cầu mắc nạn : Truyện tranh / Nguyên 
tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phƣơng Hà dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.2 / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phƣơng Hà dịch, 2017. - 208tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 891.7 

Ký hiệu môn loại: 891.7 

Ký hiệu môn loại: 891.7 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Mƣợn: PM.045687-45689   

Kho Thiếu Nhi: TN.015640-15644   

Kho Thiếu Nhi: TN.015635-15639   

Kho Đọc: VN.038118 
Kho Mƣợn: PM.045954-45955 
Kho Thiếu Nhi: TN.015863-15867   

Kho Đọc: VN.038187 
Kho Mƣợn: PM.046052-46053   

Kho Thiếu Nhi: TN.015735-15739   

Kho Đọc: VN.038009-38010 
Kho Mƣợn: PM.045715-45717   

Kho Đọc: VN.038011-38012 
Kho Mƣợn: PM.045718-45720   

Kho Đọc: VN.038007-38008 
Kho Mƣợn: PM.045712-45714   

Kho Thiếu Nhi: TN.015460-15464   

Kho Thiếu Nhi: TN.015465-15469   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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27/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; Nguyễn Hƣơng 
Giang dịch. - H. : Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.91 / Gosho Aoyama ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2017. - 184tr.  

28/. GOUNELLE, LAURENT.  Ngƣời đàn ông mƣu cầu hạnh phúc / Laurent Gounelle ;  Hiệu 
Constant dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2014. - 2085tr. ; 21cm  

29/. GÀO.  Mẹ, em bé và bố / Gào. - H. : Thế giới, 2017. - 208tr. ; 20cm 

30/. GỖ.  Tôi muốn yêu một ngƣời thật lâu : Tản văn - Truyện vừa / Gỗ. - H. : Văn học, 2016. - 240tr. ; 
20cm  

31/. HASEKURA ISUNA. Sói và gia vị / Hasekura Isuna; Thái Phúc dịch. - H. : Nxb.Hội nhà văn, 2016  
         Tập 3 / Hasekura Isuna; Thái Phúc dịch ; Nguyễn Hƣơng Lan hiệu đính, 2016. - 415tr.  

32/. HEEDE , SYLVIA VANDE.  Truy tìm Cáo mất tích / Sylvia Vanden Heede : Thé Tjong - Khing ; 
minh họa ; Ngô Anh Thi ; dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 88tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Những mẩu chuyện 
vui của Cáo và Thỏ)  

33/. HEEDE , SYLVIA VANDE.  Trốn mùa đông trên đảo Trứng Tròn / Sylvia Vande Heede ; Thé 
Tjong - Khing : minh họa ; Ngô Anh Thi : dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 108tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 
(Những câu chuyện vui của Cáo và Thỏ)  

34/. HEEDE , SYLVIA VANDEN.  Cô hàng xóm chảnh chọe / Sylvia Vanden Heede ; Thé Tjong - 
Khing : minh họa ; Ngô Anh Thi : dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 140tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Những mẩu 
chuyện vui của Cáo và Thỏ)  

35/. HEEDE , SYLVIA VANDEN.  Một kế hoạch nham hiểm / Sylvia Vanden Heede ; Thé Tjong - 
Khing : minh họa ; Ngô Anh Thi  : dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 124tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Những mẩu 
chuyện vui của Cáo và Thỏ)  

36/. HEEDE , SYLVIA VANDEN.  Qủa trứng bí ẩn / Sylvia Vanden Heede ; Thé Tjong - Khing ; minh 
họa ; Ngô Anh Thi ; dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 140tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Những mẩu chuyện vui 
của Cáo và Thỏ)  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 895.922803 

Ký hiệu môn loại: 895.2223 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 839.31 

Ký hiệu môn loại: 839.31 

Ký hiệu môn loại: 839.31 

Ký hiệu môn loại: 839.31 

Ký hiệu môn loại: 839.31 

Kho Thiếu Nhi: TN.015470-15474   

Kho Đọc: VN.038039-38040 
Kho Mƣợn: PM.045797-45799   

Kho Đọc: VN.037981 
Kho Mƣợn: PM.045671-45672 
Kho Thiếu Nhi: TN.016038-16039   

Kho Đọc: VN.038146 
Kho Mƣợn: PM.045986-45987   

Kho Đọc: VN.037975-37976 
Kho Mƣợn: PM.045662-45664   

Kho Thiếu Nhi: TN.016174-16178   

Kho Thiếu Nhi: TN.016179-16183   

Kho Thiếu Nhi: TN.016164-16168   

Kho Thiếu Nhi: TN.016184-16188   

Kho Thiếu Nhi: TN.016169-16173   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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37/. HIDENORI KUSAKA. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 
Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.43 / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2017. - 
188tr.  

38/. HIDENORI KUSAKA. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 
Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.44 / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2017. - 
200tr.  

39/. HIDENORI KUSAKA. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 
Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.46 / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2017. - 
216tr.  

40/. HIDENORI KUSAKA. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 
Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.45 / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch, 2017. - 
200tr.  

41/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.8 / Hiroyuki Takei, 2017. - 192tr.  

42/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.10 / Hiroyuki Takei ; Yuu hiệu đính, 2017. - 196tr.  

43/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.9 / Hiroyuki Takei ; Yuu hiệu đính, 2017. - 188tr.  

44/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.7 / Hiroyuki Takei, 2017. - 188tr.  

45/. HOÀNG QUẢNG UYÊN.  Những điều chƣa biết về Nhật ký trong tù / Hoàng Quảng Uyên. - H. : 
Thanh niên, 2016. - 395tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr.391  

46/. HỒ ANH THÁI.  Nói bằng lời của mình / Hồ Anh Thái. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2017. - 
364tr. ; 23cm  

47/. HỒ BẤT KHUẤT.  Làng và phố : Tiểu thuyết / Hồ Bất Khuất. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2014. - 464tr. ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Thiếu Nhi: TN.015575-15579   

Kho Thiếu Nhi: TN.015580-15584   

Kho Thiếu Nhi: TN.015590-15594   

Kho Thiếu Nhi: TN.015585-15589   

Kho Thiếu Nhi: TN.015535-15539   

Kho Thiếu Nhi: TN.015545-15549   

Kho Thiếu Nhi: TN.015540-15544, TN.016116   

Kho Thiếu Nhi: TN.015530-15534   

Kho Đọc: VN.038083 
Kho Mƣợn: PM.045880-45881   

Kho Đọc: VN.038019-38020 
Kho Mƣợn: PM.045734-45736   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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48/. HỒ BẤT KHUẤT.  Đƣờng về : Tiểu thuyết / Hồ Bất Khuất. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2012. 
- 502tr. ; 21cm  

49/. HỒ HUY SƠN.  Đi qua những mùa vàng / Hồ Huy Sơn. - H. : Kim đồng, 2017. - 132tr. : tranh vẽ ; 
17cm. - (Viết cho những điều bé nhỏ)  

50/. ICHIGO TAKANO. Mặt trời trong mơ : Truyện tranh / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. 
- tranh vẽ ; 18cm  
         T.5 / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch, 2017. - 208tr.  

51/. ICHIGO TAKANO. Orange - Lá thƣ từ tƣơng lai : Truyện tranh /  Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : 
Kim đồng. - 18cm  
         T.3 / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch, 2017. - 192tr.  

52/. ICHIGO TAKANO. Orange - Lá thƣ từ tƣơng lai : Truyện tranh /  Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : 
Kim đồng. - 18cm  
         T.4 / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch, 2017. - 196tr.  

53/. ICHIGO TAKANO. Orange - Lá thƣ từ tƣơng lai : Truyện tranh /  Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : 
Kim đồng. - 18cm  
         T.5 / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch, 2017. - 204tr.  

54/. ICHIGO TAKANO. Orange - Lá thƣ từ tƣơng lai : Truyện tranh /  Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : 
Kim đồng. - 18cm  
         T.2 / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch, 2017. - 208tr.  

55/. ICHIGO TAKANO. Orange - Lá thƣ từ tƣơng lai : Truyện tranh /  Ichigo Takano ; Hitokiri dịch. - H. : 
Kim đồng. - 18cm  
         T.1 / Ichigo Takano ; Hitokiri dịch, 2017. - 224tr.  

56/. JANSSON , TOVE.  Mùa đông huyền bí / Tove Jansson ; Võ Xuân Quế : dịch ; Bùi Việt Hoa : hiệu 
đính. - H. : Kim Đồng, 2017. - 156tr. : tranh vẽ ; 19cm  

57/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim đồng. - 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 894 

Kho Đọc: VN.037894-37895 
Kho Mƣợn: PM.045541-45543   

Kho Đọc: VN.038175-38176 
Kho Mƣợn: PM.046032-46034   

Kho Đọc: VN.037920-37921 
Kho Mƣợn: PM.045580-45582   

Kho Thiếu Nhi: TN.015495-15499   

Kho Thiếu Nhi: TN.015560-15564   

Kho Thiếu Nhi: TN.015565-15569   

Kho Thiếu Nhi: TN.015570-15574   

Kho Thiếu Nhi: TN.015555-15559   

Kho Thiếu Nhi: TN.015550-15554   

Kho Mƣợn: PM.045486-45487 
Kho Thiếu Nhi: TN.016018-16020   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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18cm  
         T.18 / Kazuki Takahashi ; Rin dịch, 2017. - 192tr.  

58/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim đồng. - 
18cm  
         T.17 / Kazuki Takahashi ; Rin dịch, 2017. - 192tr.  

59/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu -Gi- Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim đồng. - 
18cm  
         T.16 / Kazuki Takahashi ; Rin dịch, 2017. - 196tr.  

60/. KHÁNH VI.  Thành phố giấc mơ : Truyện dài / Khánh Vi. - H. : Lao động, 2016. - 380tr. ; 20cm 

61/. KUSANAGI MIZUHO. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.4 / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch, 2017. - 192tr.  

62/. KUSANAGI MIZUHO. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.5 / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch, 2017. - 192tr.  

63/. KUSANAGI MIZUHO. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.3 / Kusanagi Mizuho ; Ruyuha Kyouka dịch, 2017. - 192tr.  

64/. LEVSHIN, VLADIMIR.  Ba ngày ở nƣớc tí hon / Vladimir Levshin ; Nguyễn Tiến Dũng dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 190tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Tủ sách Sputnik, số 
002)  

65/. LEVSHIN, VLADIMIR.  Ngƣời mặt nạ đen từ nƣớc Al - Jabr / Vladimir Levshin, Emilia 
Aleksandrova ; Nguyễn Tiến Dũng dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 234tr. ; 21cm. - (Tủ 
sách Sputnik, số S010)  

66/. LÊ HUY HOÀNG.  Cô gái tháng mƣời / Lê Huy Hoàng. - H. : Văn học, 2016. - 406tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 891.7 

Ký hiệu môn loại: 891.7 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Thiếu Nhi: TN.015670-15674   

Kho Thiếu Nhi: TN.015665-15669   

Kho Thiếu Nhi: TN.015660-15664   

Kho Đọc: VN.038029-38030 
Kho Mƣợn: PM.045783-45785   

Kho Thiếu Nhi: TN.015505-15509   

Kho Thiếu Nhi: TN.015510-15514   

Kho Thiếu Nhi: TN.015500-15504   

Kho Đọc: VN.037905 
Kho Mƣợn: PM.045558-45559 
Kho Thiếu Nhi: TN.016036-16037   

Kho Đọc: VN.037904 
Kho Mƣợn: PM.045556-45557 
Kho Thiếu Nhi: TN.016034-16035   

Kho Đọc: VN.037932-37933 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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67/. LỤC XU. Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu / Lục Xu. - H. : Văn học. - 21cm  
         T.2 / Lục Xu ; Sahara và Dennis Q. dịch, 2017. - 413tr.  

68/. LỤC XU. Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu / Lục Xu. - H. : Văn học. - 21cm  
         T.1 / Lục Xu ; Sahara và Dennis Q. dịch, 2017. - 397tr.  

69/. MA VĂN KHÁNG.  Chim én liệng trời cao : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 
384tr. ; 23cm  

70/. MITSUTOSHI SHIMABUKURO. Toriko : Truyện tranh / Mitsutoshi Shimabukuro; Takara dịch. - H. 
: Kim đồng, 2014. - 18cm  
         T.39 : Sinh vật NEO / Mitsutoshi Shimabukuro ; Takara dịch, 2017. - 208tr.  

71/. MOTOHIRO KATOU. Q.E.D : Truyện tranh / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.50 / Motohiro Katou ; Nguyễn Hƣơng Giang dịch, 2017. - 192tr.  

72/. MUTARA YUSUKE ONE. One punch man : Truyện tranh / Nguyên tác: One ; Họa sĩ: Mutara 
Yusuke ; Barbie Ayumi, Mokey King dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.4 : Thiên thạch khổng lồ / Nguyên tác: One ; Họa sĩ: Mutara Yusuke ; Barbie Ayumi, Mokey 
King dịch, 2017. - 208tr.  

73/. MUTARA YUSUKE ONE. One punch man : Truyện tranh / Nguyên tác: One ; Họa sĩ: Mutara 
Yusuke ; Barbie Ayumi, Mokey King dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.6 : Sấm truyền / Nguyên tác: One ; Họa sĩ: Mutara Yusuke ; Barbie Ayumi, Mokey King dịch, 
2017. - 208tr.  

74/. MUTARA YUSUKE ONE. One punch man : Truyện tranh / Nguyên tác: One ; Họa sĩ: Mutara 
Yusuke ; Barbie Ayumi, Mokey King dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.7 : Quyết đấu / Nguyên tác: One ; Họa sĩ: Mutara Yusuke ; Barbie Ayumi, Mokey King dịch, 
2017. - 208tr.  

75/. NAOKO TAKEUCHI. Pretty guardian Sailor Moon : Truyện tranh / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi 
dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm  
         T.10 / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dịch, 2017. - 240tr.  

76/. NGUYỄN HUY TƢỞNG.  Hà Nội lũy hoa / Nguyễn Huy Tƣởng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 152tr. ; 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Mƣợn: PM.045598-45600   

Kho Đọc: VN.038149 
Kho Mƣợn: PM.045992-45993   

Kho Đọc: VN.038148 
Kho Mƣợn: PM.045990-45991   

Kho Đọc: VN.038023-38024 
Kho Mƣợn: PM.045740-45742   

Kho Thiếu Nhi: TN.015485-15489   

Kho Thiếu Nhi: TN.015475-15479   

Kho Thiếu Nhi: TN.015515-15519   

Kho Thiếu Nhi: TN.015520-15524   

Kho Thiếu Nhi: TN.015525-15529   

Kho Thiếu Nhi: TN.015455-15459   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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23cm 

77/. NGUYỄN HỮU QUÝ.  Thì thầm tiếng cát / Nguyễn Hữu Quý. - H. : Kim đồng, 2017. - 140tr. : tranh 
vẽ ; 17cm. - (Viết cho những điều bé nhỏ)  

78/. NGUYỄN NGỌC KÝ.  Lời vàng trao con : Tuyển tập thơ về kĩ năng sống / Nguyễn Ngọc Ký. - H. : 
Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 100tr. : tranh màu ; 20cm  

79/. NGUYỄN NGỌC THUẦN.  Một thiên nằm mộng / Nguyễn Ngọc Thuần. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Kim Đồng, 2017  

80/. NGUYỄN THỤY KHA.  Hàn Mặc Tử thi sĩ đồng trinh / Nguyễn Thụy Kha. - H. : Văn học, 2017. - 
258tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 140-258  

81/. NGUYỄN TUÂN.  Truyện một cái thuyền đất / Nguyễn Tuân. - H. : Kim đồng, 2017. - 51tr. ; 21cm 

82/. NGUYỄN ĐỨC ANH.  Anh em không tiếc, em tiếc thanh xuân : Tản văn / Nguyễn Đức Anh. - H. : 
Văn học, 2016. - 208tr. ; 19cm  

83/. NGÔ TỰ LẬP.  Truyện biển khơi / Ngô Tự Lập. - H. : Kim Đồng, 2017. - 116tr. ; 23cm 

84/.  Ngƣời lính kèn năm xƣa / Nguyễn Ngọc Đào Uyên, Lê Hoài Lƣơng, Hà Nguyên Huyến.... - H. : 
Hồng Đức, 2017. - 224tr. ; 21cm  

85/.  Ngƣời tàng hình: Phép thuật của khoa học : truyện tranh / H. G. Wells nguyên tác ; Mã Ngọc Mai 
ngƣời kể ; Băng Hà chủ biên ; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H. : Kim đồng, 2017. - 132tr. : tranh màu ; 
24cm. - (Tìm hiểu khoa học qua tác phẩm nổi tiếng)  

86/. NGỌC HOÀI NHÂN.  Gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa : Thơ, tản văn, truyện ngắn / Ngọc Hoài 
Nhân. - H. : Văn học, 2016. - 236tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Viết về cuộc đời và những tác phẩm của nhà thơ Hàn Mặc Tử  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9228 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Kho Đọc: VN.038021-38022 
Kho Mƣợn: PM.045737-45739   

Kho Đọc: VN.037916-37917 
Kho Mƣợn: PM.045574-45576   

Kho Thiếu Nhi: TN.015811-15815   

Kho Mƣợn: PM.045875-45876 
Kho Thiếu Nhi: TN.016102-16103   

Kho Đọc: VN.038081-38082 
Kho Mƣợn: PM.045877-45879   

Kho Thiếu Nhi: TN.015868-15872   

Kho Đọc: VN.038087 
Kho Mƣợn: PM.045887-45888   

Kho Đọc: VN.038025-38026 
Kho Mƣợn: PM.045731-45733   

Kho Đọc: VN.037864-37865 
Kho Mƣợn: PM.045496-45498   

Kho Thiếu Nhi: TN.015760-15764   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 43 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

87/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - H. 
: Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.28 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2017. - 192tr.  

88/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - H. 
: Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.26 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2017. - 192tr.  

89/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - H. 
: Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.27 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2017. - 192tr.  

90/. NOBUYUKI ANZAI. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - H. 
: Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.25 / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch, 2017. - 192tr.  

91/. NOMURA MIZUKI. Cô gái văn chƣơng / Nomura Mizuki ; Runan dịch. - H. : Văn học. - 21cm  
         T.2 / Nomura Mizuki ; Runan dịch, 2017. - 430tr.  

92/. NOMURA MIZUKI. Cô gái văn chƣơng / Nomura Mizuki ; Runan dịch. - H. : Văn học. - 21cm  
         T.1 / Nomura Mizuki ; Runan dịch, 2017. - 397tr.  

93/. NOMURA MIZUKI.  Cô gái văn chƣơng và thiên thần sa ngã / Nomura Mizuki ; Runan dịch ; 
Nguyễn Hƣơng Lan hiệu đính. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học, 2017. - 384tr. ; 21cm. - (Cô gái văn 
chƣơng ;T.4)  

94/. NOMURA MIZUKI.  Cô gái văn chƣơng và tên hề thích chết / Nomura Mizuki ; Runan dịch ; 
Nguyễn Hƣơng Lan hiệu đính. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Văn học, 2015. - 331tr. ; 21cm. - (Cô gái văn 
chƣơng ; T.1)  

95/. NOMURA MIZUKI.  Cô gái văn chƣơng và Nhà văn hƣớng về Chúa trời / Nomura Mizuki ; Runan 
dịch ; Nguyễn Hƣơng Lan hiệu đính. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học, 2017. - 384tr. ; 21cm. - (Cô gái 
văn chƣơng ; T.7)  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Đọc: VN.038090 
Kho Mƣợn: PM.045893-45894   

Kho Thiếu Nhi: TN.015630-15634   

Kho Thiếu Nhi: TN.015620-15624   

Kho Thiếu Nhi: TN.015625-15629   

Kho Thiếu Nhi: TN.015615-15619   

Kho Đọc: VN.038059-38060 
Kho Mƣợn: PM.045827-45829   

Kho Đọc: VN.038057-38058 
Kho Mƣợn: PM.045824-45826   

Kho Đọc: VN.038047-38048 
Kho Mƣợn: PM.045809-45811   

Kho Đọc: VN.038043-38044 
Kho Mƣợn: PM.045803-45805   

Kho Đọc: VN.038053-38054 
Kho Mƣợn: PM.045818-45820   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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96/. NOMURA MIZUKI.  Cô gái văn chƣơng và tinh linh nƣớc mang hoa mặt trăng / Nomura Mizuki ; 
Vũ Phƣơng Anh dịch ; Nguyễn Hƣơng Lan hiệu đính. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học, 2017. - 385tr. ; 
21cm. - (Cô gái văn chƣơng ; T.6)  

97/. NOMURA MIZUKI.  Cô gái văn chƣơng và Ngƣời hành hƣơng than khóc / Nomura Mizuki ; Runan 
dịch ; Nguyễn Hƣơng Lan hiệu đính. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2017. - 336tr. ; 21cm. - (Cô gái 
văn chƣơng ; T.5)  

98/. NOMURA MIZUKI.  Cô gái văn chƣơng và hồn ma đói khát / Nomura Mizuki ; Vũ Phƣơng Anh 
dịch ; Nguyễn Hƣơng Lan hiệu đính. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học, 2017. - 375tr. ; 21cm. - (Cô gái 
văn chƣơng ;T.2)  

99/. NOMURA MIZUKI.  Cô gái văn chƣơng và Nhà văn hƣớng về Chúa trời II / Nomura Mizuki ; 
Runan dịch ; Nguyễn Hƣơng Lan hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2016. - 396tr. ; 21cm. - 
(Cô gái văn chƣơng ; T.8)  

100/. PHAN BỘI CHÂU.  Tráng sĩ Cao Thắng / Phan Bội Châu. - Tái bản. - H. : Văn học, 2017. - 188tr. 
; 21cm  

101/. PHONG LÊ.  Trăm năm trong cõi... : Về một thế hệ vàng văn chƣơng Việt hiện đại / Phong Lê. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2015. - 319 ; 21cm. - (Tủ sách V-Smile)  

102/. PHẠM NGỌC TIẾN.  Đợi mặt trời / Phạm Ngọc Tiến. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2017. - 
148tr. : tranh vẽ ; 21cm  

103/. PHẠM SÔNG ĐÔNG.  Sự tích hoa phƣợng : Kịch bản phim hoạt hình / Phạm Sông Đông. - H. : 
Kim đồng, 2017. - 56tr. : tranh vẽ ; 21cm  

104/. REYMOUT, WLADYSLAW ST.. Nông dân : Tiểu thuyết / Wladyslaw St. Reymout ; Nguyễn Văn 
Thái dịch. - H. : Lao động. - 24cm  
         T.2 / Wladyslaw St. Reymout ; Nguyễn Văn Thái dịch, 2012. - 724tr.  

105/. REYMOUT, WLADYSLAW ST.. Nông dân : Tiểu thuyết / Wladyslaw St. Reymout ; Nguyễn Văn 

        Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của văn chƣơng Việt hiện đại  qua nội dung 
và thiên hƣớng tác phẩm của 23 tác giả.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.92209 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9222 

Ký hiệu môn loại: 891.8 

Kho Đọc: VN.038051-38052 
Kho Mƣợn: PM.045815-45817   

Kho Đọc: VN.038049-38050 
Kho Mƣợn: PM.045812-45814   

Kho Đọc: VN.038045-38046 
Kho Mƣợn: PM.045806-45808   

Kho Đọc: VN.038055-38056 
Kho Mƣợn: PM.045821-45823   

Kho Đọc: VN.038188 
Kho Mƣợn: PM.046060-46061   

Kho Đọc: VN.037955-37956 
Kho Mƣợn: PM.045632-45634   

Kho Thiếu Nhi: TN.016101   

Kho Thiếu Nhi: TN.015873-15877   

Kho Đọc: VV.003765 
Kho Mƣợn: PM.045873-45874   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Thái dịch. - H. : Lao động. - 24cm  
         T.1 / Wladyslaw St. Reymout ; Nguyễn Văn Thái dịch, 2012. - 616tr.  

106/. REYNOLDS, PETER H..  Dấu chấm / Peter H. Reynolds ; Thái Hà Books dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Lao động, 2017. - 32tr. : Hình vẽ ; 21cm. - (Ehon- Thực phẩm tâm hồn cho bé)  

107/. REYNOLDS, PETER H..  Màu của bầu trời / Peter H. Reynolds ; Thái Hà Books dịch. - H. : Lao 
động, 2016. - 32tr. : Hình vẽ ; 21cm. - (Ehon- Thực phẩm tâm hồn cho bé)  

108/. REYNOLDS, PETER H..  Thật là / Peter H. Reynolds ; Thái Hà Books dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Lao động, 2017. - 32tr. : Hình vẽ ; 21cm. - (Ehon- Thực phẩm tâm hồn cho bé)  

109/. ROEMMERS, A.G..  Hoàng tử trở lại : Tiểu thuyết / A.G. Roemmers ; Nhật Phi dịch. - H. : Văn 
học, 2017. - 202tr. ; 20cm  

110/. SANAGI SAKURAGAWA.  Tạm biệt xe đạp / Sanagi Sakuragawa ; Tịnh Đế dịch. - H. : Văn học, 
2016. - 438tr. ; 21cm  

111/. SIENKIEWICZ, HENRYK.  Trên sa mạc và trong rừng thẳm : Tiểu thuyết /  Henryk SienkieWicz; 
Nguyễn Hữu Dũng dịch. - H. : Văn học, 2016. - 500tr. ; 20cm  

112/. SUNGBONG CHOI.  Dù thế nào cũng phải sống, bởi chúng ta chỉ sống một lần / Sungbong Choi 
; Hoàng Lê Hồng Nhung dịch. - H. : Lao động, 2016. - 314tr. ; 18cm  

113/. SWIFT, JONATHAN.  Gulliver du ký : Tiểu thuyết / Jonathan Swift; Nguyễn Văn Sỹ dịch. - H. : 
Văn học, 2016. - 400tr. ; 20cm  

114/. Ký ức ngƣời lính. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - ảnh + 24cm  
         T.1 : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!, 2013. - 534tr.  

115/. Ký ức ngƣời lính. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - ảnh + 24cm  
         T.2 : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!, 2014. - 510tr.  

Ký hiệu môn loại: 891.8 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 891.8 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Ký hiệu môn loại: 823 

Ký hiệu môn loại: 895.922808 

Ký hiệu môn loại: 895.922808 

Kho Đọc: VV.003764 
Kho Mƣợn: PM.045871-45872   

Kho Thiếu Nhi: TN.015838-15842   

Kho Thiếu Nhi: TN.015843-15847   

Kho Thiếu Nhi: TN.015833-15837   

Kho Đọc: VN.037973-37974 
Kho Mƣợn: PM.045659-45661   

Kho Đọc: VN.037941-37942 
Kho Mƣợn: PM.045612-45614   

Kho Thiếu Nhi: TN.016113-16115   

Kho Đọc: VN.037934-37935 
Kho Mƣợn: PM.045601-45603   

Kho Thiếu Nhi: TN.016110-16112   

Kho Đọc: VV.003750 
Kho Mƣợn: PM.045765-45766   

Kho Đọc: VV.003751 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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116/. Ký ức ngƣời lính. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - ảnh + 24cm  
         T.3 : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!, 2016. - 466tr.  

117/. Ký ức ngƣời lính. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - ảnh + 24cm  
         T.4 : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!, 2016. - 476tr.  

118/. TAHAN, MALBA.  Những cuộc phiêu lƣu của ngƣời thích đếm / Malba Tahan ; Dịch: Lê Hải 
Yến.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 236tr. ; 21cm. - (Tủ sách Sputnik)  
        Tên sách tiếng Anh: The man who counted  

119/. TRẦN TUẤN.  Uống cà phê trên đƣờng Vũ / Trần Tuấn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 328tr. ; 
21cm  

120/. TUỆ NHI.  Em độc thân, em kiêu hãnh : Tản văn / Tuệ Nhi. - H. : Văn học, 2016. - 219tr. ; 20cm 

121/. TWAIN, MARK.  Những cuộc phiêu lƣu của Tom Sawyer : Tiểu thuyết / Mark Twain; Xuân Oanh 
dịch. - H. : Văn học, 2016. - 304tr. ; 20cm  

122/. TÔ HOÀI. Một trăm cổ tích /  Tô Hoài ; Minh hoạ: Tạ Huy Long... - H. : Kim đồng. - 21cm  
         T.2 / Tô Hoài ; Minh hoạ: Tạ Huy Long..., 2015. - 204tr.  

123/. TÔ HOÀI. Một trăm cổ tích /  Tô Hoài ; Minh hoạ: Tạ Huy Long... - H. : Kim đồng. - 21cm  
         T.3 / Tô Hoài ; Minh hoạ: Tạ Huy Long..., 2015. - 292tr.  

124/. TÔ HOÀI. Một trăm cổ tích /  Tô Hoài ; Minh hoạ: Tạ Huy Long... - H. : Kim đồng. - 21cm  
         T.1 / Tô Hoài ; Minh hoạ: Tạ Huy Long..., 2015. - 200tr.  

125/. UEDA  AKINARI.  Hẹn mùa hoa cúc : Truyện thần kì Nhật Bản / Ueda Akinari  ; Nguyễn Trọng 
Định : dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2017. - 140tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Văn học Nhật . Tác 
phẩm chọn lọc)  

126/. UMINO CHICA. Sƣ tử tháng 3 : Truyện tranh / Umino Chica ; Hƣơng Giang dịch. - H. : Kim đồng. 

Ký hiệu môn loại: 895.922808 

Ký hiệu môn loại: 895.922808 

Ký hiệu môn loại: 869 

Ký hiệu môn loại: 895.9228 

Ký hiệu môn loại: 895.9228 

Ký hiệu môn loại: 813 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Kho Mƣợn: PM.045767-45768   

Kho Đọc: VV.003752 
Kho Mƣợn: PM.045769-45770   

Kho Đọc: VV.003753 
Kho Mƣợn: PM.045771-45772   

Kho Đọc: VN.037906-37907 
Kho Mƣợn: PM.045560-45562   

Kho Đọc: VN.037982-37983 
Kho Mƣợn: PM.045673-45675   

Kho Đọc: VN.038186 
Kho Mƣợn: PM.046050-46051   

Kho Thiếu Nhi: TN.016104-16106   

Kho Thiếu Nhi: TN.015853-15857   

Kho Thiếu Nhi: TN.015848-15852   

Kho Thiếu Nhi: TN.015858-15862   

Kho Đọc: VN.037914-37915 
Kho Mƣợn: PM.045571-45573   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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- 18cm  
         T.2 / Umino Chica ; Hƣơng Giang dịch, 2017. - 188tr.  

127/. UMINO CHICA. Sƣ tử tháng 3 : Truyện tranh / Umino Chica ; Hƣơng Giang dịch. - H. : Kim đồng. 
- 18cm  
         T.1 / Umino Chica ; Hƣơng Giang dịch, 2017. - 184tr.  

128/. VERNE, JULES.  80 ngày vòng quanh thế giới : Tiểu thuyết / Jules Verne; Duy Lập dịch. - H. : 
Văn học, 2016. - 320tr. ; 20cm  

129/. VI LAM.  Giữa trời và đất là tình yêu : Thơ- Tản văn / Vi Lam. - H. : Văn học, 2016. - 160tr. ; 
18cm 

130/. VINCI , LEONARDO DA.  Những tuyệt phẩm dành cho thiếu nhi / Leonardo da Vinci ; Bùi Thị 
Thái Dƣơng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim đồng, 2017. - 188tr. : tranh màu ; 25cm  

131/. VŨ HÙNG.  BIển bạc / Vũ Hùng. - H. : Kim đồng, 2017. - 116tr. : tranh vẽ ; 19cm 

132/. VŨ HÙNG.  Bí ẩn rừng già / Vũ Hùng. - H. : Kim đồng, 2017. - 68tr. : tranh vẽ ; 19cm 

133/. VŨ HÙNG.  Chim mùa / Vũ Hùng. - H. : Kim đồng, 2017. - 72tr. : tranh vẽ ; 19cm 

134/. VŨ HÙNG.  Các bạn của Đam Đam / Vũ Hùng. - H. : Kim đồng, 2017. - 88tr. : tranh vẽ ; 19cm 

135/. VŨ HÙNG.  Phía Tây Trƣờng Sơn / Vũ Hùng. - H. : Kim đồng, 2017. - 164tr. : tranh vẽ ; 19cm 

136/. VŨ HÙNG.  Phƣợng hoàng đất / Vũ Hùng. - H. : Kim đồng, 2017. - 84tr. : tranh vẽ ; 19cm 

137/. VŨ NGỌC ĐĨNH. Ứng vận thần vũ Lê Đại Hành hoàng đế phá tống : Tiểu thuyết lịch sử / Vũ 
Ngọc Đĩnh. - H. : Văn hoá Thông tin, 2005. - 24cm  
         Tập 2 / Vũ Ngọc Đĩnh, 2005. - 310tr.  

138/. VŨ NGỌC ĐĨNH. Ứng vận thần vũ Lê Đại Hành hoàng đế phá tống : Tiểu thuyết lịch sử / Vũ 
Ngọc Đĩnh. - H. : Văn hoá Thông tin, 2005. - 24cm  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 843 

Ký hiệu môn loại: 895.9221 

Ký hiệu môn loại: 828 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Thiếu Nhi: TN.015610-15614   

Kho Thiếu Nhi: TN.015605-15609   

Kho Thiếu Nhi: TN.016107-16109   

Kho Đọc: VN.038086 
Kho Mƣợn: PM.045885-45886   

Kho Thiếu Nhi: TN.015943-15947   

Kho Thiếu Nhi: TN.016154-16158   

Kho Thiếu Nhi: TN.016149-16153   

Kho Thiếu Nhi: TN.016159-16163   

Kho Thiếu Nhi: TN.016139-16143   

Kho Thiếu Nhi: TN.016134-16138   

Kho Thiếu Nhi: TN.016144-16148   

Kho Đọc: VV.003796 
Kho Mƣợn: PM.046146-46147   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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         Tập 1 / Vũ Ngọc Đĩnh, 2005. - 444tr. 

139/. YELLOW TANABE. Kết giới sƣ : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.12 / Yellow Tanabe, 2017. - 192tr.  

140/. YELLOW TANABE. Kết giới sƣ : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.13 / Yellow Tanabe ; Rin hiệu đính, 2017. - 188tr.  

141/. YELLOW TANABE. Kết giới sƣ : Truyện tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đồng. - tranh vẽ ; 18cm  
         T.11 / Yellow Tanabe, 2017. - 188tr.  

142/. YOMI HOTTA. Hikaru - Kì thủ cờ vây : Truyện tranh / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi 
Obata ; Kou Project dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 18cm  
         T.23 : Tƣơng lai phía trƣớc / Nguyên tác: Yomi Hotta ; Họa sĩ: Takeshi Obata ; Kou Project 
dịch, 2017. - 188tr.  

143/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hunter x hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : 
Kim đồng. - 18cm  
         T.1 : Ngày lên đƣờng / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch, 2017. - 184tr.  

144/.  Âm thanh diệu kỳ làm lay động cuộc sống : Những bức thƣ đoạt giải cuộc thi viết thƣ quốc tế 
UPU lần thứ 43. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 181tr : hình vẽ ; 21cm  
        Phụ luc : tr 172 - tr176  

145/. ĐINH LỰU.  Nghệ thuật tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng / Đinh Lựu. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2010. - 223tr. ; 21cm  

146/. ĐÀM LAN.  Thói tính ngƣời Việt : Tản mạn / Đàm Lan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 244tr. ; 
19cm  

147/. ĐÀO HẢI.  Tý Quậy : Những truyện siêu buồn cƣời : Truyện tranh / Đào Hải. - H. : Kim đồng, 
2017  

148/. ĐÌNH KÍNH.  Biển trổ hoa vàng : Tiểu thuyết về biển / Đình Kính. - H. : Thanh niên, 2016. - 194tr. 
; 21cm. - (Bộ sách "Bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ Quốc")  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Ký hiệu môn loại: 808.6 

Ký hiệu môn loại: 895.9223009 

Ký hiệu môn loại: 895.9228 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Kho Đọc: VV.003795 
Kho Mƣợn: PM.046144-46145   

Kho Thiếu Nhi: TN.015650-15654   

Kho Thiếu Nhi: TN.015655-15659   

Kho Thiếu Nhi: TN.015645-15649   

Kho Thiếu Nhi: TN.015480-15484   

Kho Thiếu Nhi: TN.015490-15494   

Kho Thiếu Nhi: TN.016086-16090   

Kho Đọc: VN.038033-38034 
Kho Mƣợn: PM.045789-45791   

Kho Đọc: VN.037890-37891 
Kho Mƣợn: PM.045535-45537   

Kho Thiếu Nhi: TN.015829-15832, TN.016040   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

149/. ĐỒNG XANH.  Hãy gọi đúng tên tôi / Đồng Xanh. - H. : Lao động, 2017. - 248tr. ; 21cm 

150/.  Đừng để chết vì thiếu hiểu biết AIDS : Những bức thƣ đoạt giải Cuộc thi Viết thƣ Quốc tế UPU 
lần thứ 39. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2010. - 200tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông  

1/. CHRISP , PETER.  Biên niên sử thế giới bằng hình / Peter Chrisp , ...; Huy Toàn : dịch. - H. : Kim 
đồng, 2017. - 316tr. : hình vẽ ; 27cm  

2/. HUỲNH CÔNG BÁ.  Lịch sử Việt Nam cổ trung đại / Huỳnh Công Bá. - Tái bản và bổ sung. - Huế : 
Nxb. Thuận Hóa, 2016. - 1194tr. ; 28cm  
        Phụ lục: tr. 1149-1162. - Thƣ mục: tr.1163 - 1174  

3/. ILIN , M.  Con ngƣời trở thành khổng lồ / M . Ilin , E . Segal ; Mai Lý Quảng ; hiệu đính. - H. : Kim 
đồng, 2017. - 200tr. : tranh vẽ , ảnh ; 24cm  

4/. KIM QUANG MINH.  Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam / Kim Quang Minh, Trịnh Anh Cơ. - 
H. : Thanh niên, 2016. - 228tr. ; 21cm  

5/. LÊ MINH QUỐC. Chuyện tình các danh nhân Việt Nam / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh. - 24cm  
         T.1 / Lê Minh Quốc, 2017. - 404tr.  

6/. LÊ MINH QUỐC. Chuyện tình các danh nhân Việt Nam / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh. - 24cm  
         T.2 / Lê Minh Quốc, 2017. - 416tr.  

        Tóm tắt: Tổng hợp 30 bức thƣ viết về đại dịch AIDS trong cuộc thi viết thƣ Quốc tế UPU lần thứ 
39  

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đất nƣớc, con ngƣời Việt Nam; Trình bày xã hội Việt Nam qua 
các thời kỳ: nguyên thủy, thời kỳ dựng nƣớc và bƣớc đầu giữ nƣớc, thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, 
thời kỳ Phong kiến độc lập tự chủ.  

        Tóm tắt: Tổng quan về địa danh. Vai trò và ý nghĩa của địa danh chuẩn. Những vấn đề cần lƣu 
ý khi thể hiện địa danh vùng biên giới, hải đảo và vùng lãnh thổ tranh chấp trên bản đồ  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Ký hiệu môn loại: 808.6 

Ký hiệu môn loại: 902 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 901 

Ký hiệu môn loại: 915.97 

Ký hiệu môn loại: 959.7092 

Ký hiệu môn loại: 959.7092 

Kho Đọc: VN.038061-38062 
Kho Mƣợn: PM.045830-45832   

Kho Đọc: VN.037965-37966 
Kho Mƣợn: PM.045647-45649   

Kho Đọc: VN.038173-38174 
Kho Mƣợn: PM.046029-46031   

Kho Thiếu Nhi: TN.015785-15787   

Kho Tra Cứu: TC.003166   

Kho Thiếu Nhi: TN.015791-15795   

Kho Đọc: VN.038121-38122 
Kho Mƣợn: PM.045958-45959 
Kho Tra Cứu: TC.003147   

Kho Mƣợn: PM.046096-46097 
Kho Tra Cứu: TC.003160   

Kho Mƣợn: PM.046098-46099 
Kho Tra Cứu: TC.003161   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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7/. NGUYỄN HUỆ.  Đại Việt quốc thƣ / Nguyễn Huệ; Hoàng Văn Hoè dịch. - H. : Khoa học Xã hội, 
2016  

8/. NGUYỄN QUỐC VƢƠNG.  Môn sử không chán nhƣ em tƣởng : Tiếng nói từ hiện trƣờng giáo dục / 
Nguyễn Quốc Vƣơng. - H. : Phụ nữ, 2017. - 290tr. : ảnh ; 23cm  

9/. NGỌC TOÀN.  Ngƣời quản tƣợng của vua Quang Trung / Ngọc Toàn. - H. : Kim đồng, 2017. - 
204tr. : tranh vẽ ; 21cm  

10/. TOLAND, JOHN.  Adolf Hitler -Chân dung một trùm phát xít / John Toland ; Nguyễn Hiền Thu, 
Nguyễn Hồng Hải dịch. - H. : Khoa học Xã hội, 2016  
        Tên sách tiếng Anh: Adolf Hitler: The definitive biography  

11/. TRẦN HOÀNG VŨ.  Thoại Ngọc Hầu qua những tài liệu mới / Trần Hoàng Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb.Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2017. - 448tr. ; 24cm  

12/. TRẦN THUẬN.  Tƣ tƣởng Việt Nam thời Trần / Trần Thuận. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp 
Hồ Chí Minh, 2014. - 293tr. : tranh ảnh ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 276-292.- Phụ lục: tr. 293-308  

13/. TRẦN XUÂN HIỆP.  Lịch sử văn minh thế giới : 178 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm / Trần Xuân 
Hiệp, Trần Đình Hùng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 216tr. ; 24cm  

14/. ĐINH XUÂN LÂM. Truyện đọc lịch sử Việt Nam / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Lê Quang Chắn, Bùi 
Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông. - 21cm  
         T.6 / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Ngô Vũ Hải Hằng, Bùi Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn, 
2015. - 118tr.  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và con ngƣời Adolf Hitler - một trùm phát xít của Đức Quốc xã, 
một con ngƣời đã làm rung chuyển lịch sử thế giới thế kỵ 20 và tình hình châu Âu trong thế chiến II  

        Tóm tắt:  Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Thoại Ngọc Hầu dƣới ánh sáng của những 
nguồn tƣ liệu mới đƣợc phát hiện  

        Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh xã hội thời Trần. Trình bày tƣ tƣởng Việt Nam thời Trần nhƣ: Tƣ 
tƣởng chính trị - xã hội, tƣ tƣởng thiền và tƣ tƣởng quân sự. Khái quát những đặc điểm chung, những 
giá trị to lớn của tƣ tƣởng thời Trần trong tiến trình lịch sử dân tộc, cùng với sự kế thừa và phát huy 
những tƣ tƣởng cơ bản của thời Trần ở các thời kỳ sau  

        Tóm tắt: Gồm 178 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm về quá trình ra đời và phát triển của các nền 
văn minh tiểu biểu trong lịch sử loài ngƣời nhƣ: Văn minh trong thời kì công xã nguyên thuỵ, văn minh 
Ai Cập, văn minh Lƣỡng Hà, văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Quốc cổ - trung đại...  

Ký hiệu môn loại: 959.7028 

Ký hiệu môn loại: 907 

Ký hiệu môn loại: 959.7028 

Ký hiệu môn loại: 943.086092 

Ký hiệu môn loại: 959.7029092 

Ký hiệu môn loại: 959.7024 

Ký hiệu môn loại: 909 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Kho Mƣợn: PM.045974-45975 
Kho Tra Cứu: TC.003155   

Kho Thiếu Nhi: TN.016189-16191   

Kho Đọc: VN.037943-37944 
Kho Mƣợn: PM.045615-45617   

Kho Mƣợn: PM.046139   

Kho Mƣợn: PM.046100-46101 
Kho Tra Cứu: TC.003162   

Kho Mƣợn: PM.046104-46105 
Kho Tra Cứu: TC.003164   

Kho Đọc: VV.003756-3757 
Kho Mƣợn: PM.045779-45781   

Kho Đọc: VN.038165-38166 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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15/. ĐINH XUÂN LÂM. Truyện đọc lịch sử Việt Nam / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Lê Quang Chắn, Bùi 
Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông. - 21cm  
         T.2 / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Lê Quang Chắn, Bùi Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn, 
2016. - 120tr.  

16/. ĐINH XUÂN LÂM. Truyện đọc lịch sử Việt Nam / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Lê Quang Chắn, Bùi 
Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông. - 21cm  
         T.1 / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Lê Quang Chắn, Bùi Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn, 
2016. - 120tr.  

17/. ĐINH XUÂN LÂM. Truyện đọc lịch sử Việt Nam / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Lê Quang Chắn, Bùi 
Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông. - 21cm  
         T.5 / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Ngô Vũ Hải Hằng, Bùi Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn, 
2015. - 117tr.  

18/. ĐINH XUÂN LÂM. Truyện đọc lịch sử Việt Nam / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Lê Quang Chắn, Bùi 
Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông. - 21cm  
         T.7 / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Bùi Tuyết Hƣơng, Nguyễn Hữu Tâm sƣu tầm và biên soạn, 
2016. - 170tr.  

19/. ĐINH XUÂN LÂM. Truyện đọc lịch sử Việt Nam / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Lê Quang Chắn, Bùi 
Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông. - 21cm  
         T.4 / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Hoàng Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn, 
2015. - 120tr.  

20/. ĐINH XUÂN LÂM. Truyện đọc lịch sử Việt Nam / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Lê Quang Chắn, Bùi 
Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông. - 21cm  
         T.8 / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn, 
2016. - 186tr.  

21/. ĐINH XUÂN LÂM. Truyện đọc lịch sử Việt Nam / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Lê Quang Chắn, Bùi 
Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông. - 21cm  
         T.3 / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Lê Quang Chắn, Bùi Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn, 
2016. - 120tr.  

22/. ĐINH XUÂN LÂM. Truyện đọc lịch sử Việt Nam / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Lê Quang Chắn, Bùi 
Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông. - 21cm  

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Kho Mƣợn: PM.046017-46019   

Kho Đọc: VN.038157-38158 
Kho Mƣợn: PM.046005-46007   

Kho Đọc: VN.038155-38156 
Kho Mƣợn: PM.046002-46004   

Kho Đọc: VN.038163-38164 
Kho Mƣợn: PM.046014-46016   

Kho Đọc: VN.038167-38168 
Kho Mƣợn: PM.046020-46022   

Kho Đọc: VN.038161-38162 
Kho Mƣợn: PM.046011-46013   

Kho Đọc: VN.038169-38170 
Kho Mƣợn: PM.046023-46025   

Kho Đọc: VN.038159-38160 
Kho Mƣợn: PM.046008-46010   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 52 

THƢ VIỆN TỈNH HƢNG YÊN - Thƣ mục thông báo sách mới 

         T.9 / Đinh Xuân Lâm chủ biên ; Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hƣơng sƣu tầm và biên soạn, 
2016. - 186tr.  

23/. ĐẶNG VIỆT THUỴ.  10 vị  hoàng hậu Việt Nam tiêu biểu / Đặng Việt Thuỵ biên soạn. - H. : Thế 
giới, 2016. - 276tr. ; 21cm  

24/. ĐẶNG VIỆT THUỴ.  10 vị  hoàng đế Việt Nam tiêu biểu / Đặng Việt Thuỵ biên soạn. - in lần thứ 
2. - H. : Thế giới, 2016. - 335tr. ; 21cm  

25/. ĐẶNG VIỆT THUỴ.  54 vị  hoàng hậu Việt Nam / Đặng Việt Thuỵ , Đặng Thành Trung. - in lần 
thứ 4, có sửa chữa. - H. : Thế giới, 2016. - 320tr. ; 21cm  

26/. ĐẶNG VIỆT THỦY.  54 vị hoàng đế Việt Nam / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - In lần thứ 4, 
có sửa chữa. - H. : Thế giới, 2016. - 350tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 346-347  

27/. ĐỖ BANG.  Tổ chức và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dƣới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 
1885 / Đỗ Bang chủ biên. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2016. - 418tr. : ảnh ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế, Thƣ mục: tr. 393-414  

        Tóm tắt: Giới thiệu chân dung của 54 vị hoàng đế tiêu biểu trong số gần một trăm vị từ nhà 
Tiền Lý đến nhà Nguyễn  

        Tóm tắt: Tổng quan về biển đảo Việt Nam và biển đảo Việt Nam dƣới thời Nguyễn. Xây dựng 
các công trình phòng thủ vùng duyên hải, cảng biển. Tổ chức thuỵ quân và việc thực thi chủ quyền ở 
quần đảo Hoàng Sa - Trƣờng Sa dƣới thời Nguyễn. Bảo vệ an ninh, quốc phòng và nhiệm vụ kinh tế, 
xã hội. Phƣơng hƣớng tiến hành và bài học kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa - Trƣờng Sa của 
triều Nguyễn  

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Ký hiệu môn loại: 959.7092 

Ký hiệu môn loại: 959.7092 

Ký hiệu môn loại: 959.7092 

Ký hiệu môn loại: 959.7092 

Ký hiệu môn loại: 959.7029 

Kho Đọc: VN.038171-38172 
Kho Mƣợn: PM.046026-46028   

Kho Đọc: VN.038143-38144 
Kho Mƣợn: PM.045982-45983 
Kho Tra Cứu: TC.003159   

Kho Đọc: VN.038141-38142 
Kho Mƣợn: PM.045980-45981 
Kho Tra Cứu: TC.003158   

Kho Đọc: VN.038139-38140 
Kho Mƣợn: PM.045978-45979 
Kho Tra Cứu: TC.003157   

Kho Đọc: VN.038119-38120 
Kho Mƣợn: PM.045956-45957 
Kho Tra Cứu: TC.003146   

Kho Mƣợn: PM.046106-46107 
Kho Tra Cứu: TC.003168   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


